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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của công tác lập kế hoạch sử dụng đất

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.”. Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai" và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện".

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa phương và của đất nước. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. 

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, nhằm thực hiện và cụ thể quy hoạch trong quá trình phát triển kinh tế, phát triển bền vững tài nguyên đất. Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc lập kế hoạch sử dụng đất là yêu cầu cấp thiết đối với các cấp.

 Tại Khoản 2 Điều 37 Luật đất đai 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”, là cơ sở pháp lý theo Luật để thực hiện các thủ tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình dự án, … trong năm 2021 trên địa bàn huyện. Tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định “Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định”. 

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Ngày 31/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2564/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh và ngày 09/9/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 944/STNMT-QLĐĐ về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2025 và kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.

Với những ý nghĩa và sự cần thiết ở trên, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã giao cho các Phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để thực hiện công tác: “Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên”. 

2. Cơ sở của công tác lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Điện Biên Phủ

2.1. Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất

- Nghị định số 45/201 4/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về Thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số diều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

-  Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/ 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017;

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất được UBND tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2019 và năm 2020 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung các danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc Chấp thuận dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đát trông lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 144/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 139/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư phát triển NSNN thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh bổ sung danh mục dự án lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn tín dụng ưu đãi, vốn chương trình 30a, vốn Chương trình 135, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
- Quyết định số 376/QĐ-UBND, ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Điện Biên.

- Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Điện Biên.

- Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.
- Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên của về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.
- Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên của về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên của về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, tỉnh Điện Biên.

- Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện;

- Báo cáo 508/BC-UBND, ngày 10/12/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2021; kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022;
- Các Nghị quyết, Quyết định và hướng dẫn thực hiện của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Điện Biên về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và huyện Điện Biên.

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Điện Biên đã được duyệt.

- Quy hoạch phát triển đến năm 2020 của các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thuỷ lợi, Điện lực, Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá Thể thao, Thương mại và Du lịch, ... đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. Các chương trình dự án khả thi của Trung Ương và địa phương đang được triển khai trên địa bàn.

- Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thười kỳ 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;
- Niêm Giám thống kê huyện Điện Biên năm 2020.

- Các tài liệu khác có liên quan.

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Điện Biên.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Điện Biên.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 huyện Điện Biên.

- Kết quả thống kê đất đai năm 2020 cấp xã, cấp huyện huyện Điện Biên.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi,....

- Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên.

- Niên giám thống kê huyện Điện Biên năm 2020.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên năm 2021.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Điện Biên đến năm 2030.

- Bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Điện Biên.

PHẦN I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Huyện Điện Biên nằm ở phía Tây Nam tỉnh Điện Biên. Tọa độ: 21°21′22″B 103°2′19″Đ. Ranh giới của huyện tiếp giáp như sau:

- Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông.

- Phía Đông Bắc giáp thành phố Điện Biên Phủ.

- Phía Tây và phía Nam giáp Lào.

- Phía Đông Nam giáp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

- Phía Bắc giáp huyện Mường Chà.

Huyện Điện Biên có 21 đơn vị hành chính cấp xã và với quy mô dân số 93.850 người (theo Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) với 7 dân tộc (Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Lào và các dân tộc khác) chung sống. Huyện có cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thông thương với Lào tại xã Na Ư và có cửa khẩu Quốc gia Huổi Puốc trên địa bàn xã Mường Lói. Đây là một lợi thế to lớn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển, giao lưu kinh tế - văn hóa của huyện Điện Biên với các huyện trong, ngoài tỉnh và quốc tế. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình của huyện Điện Biên chia thành 02 vùng rõ rệt:

- Vùng lòng chảo: Bao gồm 12 xã (Thanh Nưa, Hua Thanh, Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Yên, Noong Luống, Sam Mứn, Pom Lót, Noong Hẹt, Thanh An và Thanh Xương) nằm trên cánh đồng Mường Thanh. Khu vực này có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình 450-550 m so với mực nuóc biển, nghiêng dần từ Bắc xuống Nam và thấp dần từ 2 bên chân núi xuống sông Nậm Rốm, có độ dốc từ 3-5°. 

- Vùng ngoài: Bao gồm 09 xã (Mường Pồn, Núa Ngam, Hẹ Muông, Pa Thơm, Na Ư, Mường Nhà, Na Tông, Mường Lói và Phu Luông) phân bổ xung quanh vùng lòng chảo, có địa hình chủ yếu là núi cao, chia cắt mạnh. 

1.1.3. Khí hậu

Mang đặc điểm chung khí hậu vùng núi Tây Bắc, huyện Điện Biên nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, hàng năm chịu ảnh hưởng của hai khối không khí lớn: Khối không khí phía Bắc lạnh, khô và khối không khí phía Nam nóng, ẩm, chia khí hậu Điện Biên thành hai mùa rõ rệt. Nhìn chung, khí hậu huyện Điện Biên có nhiều thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, phong phú. Nhằm hạn chế những tác động xấu của thời tiết, đảm bảo hiệu quả sản xuất cần thực hiện phòng chống lũ vào mùa mưa, giữ nước vào mùa khô bằng cách xây dựng, hoàn thiện hệ thống mương, đập thủy lợi, bảo vệ rừng đầu nguồn, lựa chọn giống cây thích hợp trong sản xuất.

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên nước

* Nguồn nước mặt:

Huyện Điện Biên thuộc lưu vực sông Mê Kông và sông Đà, với 2 hệ thống sông chính là hệ thống sông Nậm Rốm và sông Nậm Núa. Ngoài ra trên địa bàn có nhiều hồ chứa, công trình thuỷ lợi như: Hồ Pá Khoang, Hồng Khếnh, Pe Luông, Hồng Sạt, Bó Hóng, Huổi Pạ, Sái Lương, Na Hươm, Bản Ban, Nậm Khẩu Há, hệ thống đại thuỷ nông Nậm Rốm, ...

Nhìn chung, nguồn nước mặt của huyện khá dồi dào, đây là một điều kiện thuận lợi đối với sản xuất nông nghiệp, giúp cho việc tưới tiêu nước được chủ động. Tuy nhiên, do khả năng tập trung nước biến động theo mùa, vào mùa mưa, lượng mưa lớn kéo theo dòng chảy mạnh dễ gây lũ quét cục bộ, xói mòn mạnh; ngược lại vào mùa khô, mưa ít, độ ẩm thấp, tình trạng khô hạn, thiếu nước thường xảy ra gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
* Nguồn nước ngầm:

Trữ lượng nước ngầm trên địa bàn huyện tương đối dồi dào, chủ yếu tập trung ở vùng ven sông suối và vùng thấp (vùng lòng chảo), ...

1.2.2. Tài nguyên đất

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện theo kết quả thống kê đất đai năm 2020 là 
139.626,70 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 
130.695,29 ha, đất phi nông nghiệp có diện tích 
4.193,63 ha, đất chưa sử dụng có diện tích 
4.737,79 ha. Gồm 5 nhóm đất chính:

* Nhóm đất phù sa

Nhóm đất này tập trung chủ yếu ở các xã vùng lòng chảo, nơi có sông Nậm Rốm chảy qua, một phần diện tích nhỏ phân bố dọc theo sông Nậm Núa. Đất hình thành do quá trình bồi tụ của các sông, suối lớn, bao gồm các loại đất chính trên địa bàn huyện Điện Biên như sau:

- Đất phù sa được bồi đắp hàng năm (Pb);
- Đất phù sa không được bồi đắp hàng năm (P);
- Đất phù sa gley (Pg);
- Đất phù sa có tầng đất loang lổ (Pf);
- Đất phù sa sông, suối (Py).
Nhìn chung, nhóm đất này thuộc loại đất tốt, có độ phì tự nhiên khá, cần được sử dụng triệt để vào sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển các loại cây lương thực, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày.

* Nhóm đất đỏ vàng

Bao gồm các loại đất sau:

- Đất nâu đỏ trên đá Macma bazơ và trung tính (Fk);
- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv);
- Đất đỏ vàng trên đá biến chất (Fj);
- Đất đỏ vàng trên đá sét (Fs);
- Đất đỏ vàng trên đá Macma axit (Fa);
- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq);
- Đất nâu vàng trên đá phù sa cổ (Fp).
* Nhóm đất mùn đỏ vàng trên núi

Bao gồm những loại đất sau:

- Đất mùn đỏ vàng trên đá biến chất (Hj);
- Đất mùn đỏ vàng trên đá sét (Hs);
- Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma axit (Ha);
- Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq).
Nhìn chung, đất mùn đỏ vàng trên núi là loại đất tốt, có độ phì tự nhiên khá, nhưng đất ở trên cao, địa hình hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Do đó, hướng sử dụng chính trên loại đất này là khoanh nuôi bảo vệ rừng.

* Nhóm đất mùn trên núi cao (A)

Phân bố trên địa bàn xã Mường Pồn. Nhóm đất này tập trung ở vùng núi có độ cao >1.800 m. Đất có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, hàm lượng chất hữu cơ rất cao. Đạm tổng số khá, lân và kali tổng số trung bình. Do ở trên núi quá cao nên đất này không có ý nghĩa thực tế trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là khoanh nuôi và bảo vệ rừng.

* Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D)

Nhóm đất này phân bố trên địa bàn các xã Pa Thơm, Noong Luống, Thanh Yên, Thanh Nưa, Thanh Chăn. Đây là loại đất có đặc điểm rất đa dạng, phụ thuộc vào từng vùng và sản phẩm của mẫu chất đá mẹ tạo nên nó. Nhìn chung, so với các loại đất đồi núi khác, đất này thường có màu sẫm và xỉn hơn, chua hơn, mùn và đạm tổng số cao hơn. Đất thường phân bố ở địa hình thoải, ít dốc nên thuận tiện cho sản xuất lương thực, thực phẩm.
1.2.3. Tài nguyên rừng

Có thể nói rừng là nguồn tài nguyên, là thế mạnh của huyện. Đất lâm nghiệp chiếm diện tích chủ yếu trong cơ cấu sử dụng đất của toàn huyện. Tuy nhiên, những năm gần đây tài nguyên rừng đã bị suy giảm mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo số liệu thống kê năm 2021, diện tích đất rừng trên địa bàn huyện là 
73.449,07 ha, chiếm 
52,60% tổng diện tích tự nhiên, trong đó:

- Đất rừng phòng hộ có diện tích 
53.486,26 ha, chiếm 
38,31% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất rừng sản xuất có diện tích 
19.962,80 ha, chiếm 
14,30% tổng diện tích tự nhiên.

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản ở huyện Điện Biên khá đa dạng, tuy nhiên trữ lượng ít, phân tán, nhiều mỏ phân bố ở vị trí khó khai thác, giao thông chưa thực sự thuận lợi, xa thị trường tiêu thụ. Hầu hết các điểm khai thác chưa được đánh giá chính xác về tiềm năng trữ lượng và chất lượng. Do vậy, trong thời gian tới cần phải tiến hành điều tra khảo sát kỹ nguồn tài nguyên này để xây dựng kế hoạch khai thác phục vụ phát triển kinh tế. Trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản chính như: than, đá vôi, cát sỏi, thuỷ ngân, nước khoáng, ...

- Than tập trung ở xã Thanh An với trữ lượng khoảng 2.167.000 tấn.

- Sét gốm ở Cò Nôm - xã Noong Luống được cấu thành bởi 5 thấu kính ở độ sâu 2m, chiều dài các thấu kính sét từ 60 - 300 m, chiều dày 1,2 - 1,8 m, trữ lượng khoảng 587 ngàn tấn.

- Mỏ đá vôi Tây Trang với trữ lượng khoảng 33 triệu m3 hiện đang được khai thác để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy xi măng Điện Biên.

- Sét Na Hai đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất xi măng, trữ lượng C1 khoảng 1.309 ngàn tấn, C2 khoảng 4.839 ngàn tấn.

- Mỏ Chì - Kẽm ở xã Núa Ngam chưa đánh giá được trữ lượng cụ thể nên chưa khai thác.

- Bauxit - Nhôm ở bản Tâu xã Thanh Nưa trữ lượng chưa được đánh giá.

- Mỏ nước khoáng nóng U Va - xã Noong Luống; Nậm Núa, Cụm Nứa, Pa Thơm, Lếch Phay - xã Pa Thơm; Hua Pe - xã Thanh Luông; Nậm Ty - xã Hua Thanh; Mường Lói - xã Mường Lói có giá trị giải khát và khu du lịch nghỉ dưỡng.
- Cát vàng dọc sông Nậm Rốm có chất lượng cao trong xây dựng.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có một số điểm mỏ như:

+ Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: Điểm mỏ Ka Hâu, Tây Trang 1, Tây Trang 2, Tây Trang 7, Tây Trang 10 (xã Na Ư); Mường Nhà 1, Bản Xôm (xã Mường Nhà), bản Pa Sa Xá, bản Xa Cuông (xã Pa Thơm);

+ Than (xã Na Sang, Tây nam xã Thanh An, xã Noong Hẹt, bản Tin Lán);

+ Sét (xã Noong Luống, bản Kéo, Cò Nôm);

+ Vàng (xã Thanh Hưng).

1.2.5. Tài nguyên nhân văn

Huyện Điện Biên là địa bàn cư trú của các dân tộc chính như: Thái, Kinh, H’Mông, Khơ Mú, Lào. Ngoài ra, còn một số dân tộc khác cùng sinh sống nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ.

 Mỗi dân tộc có một phong tục tập quán riêng, tạo nên nét độc đáo trong văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Người Khơ Mú ở Điện Biên sống chủ yếu bằng nghề nương rẫy, họ thường sử dụng những công cụ như dao, rìu, gậy để chọc lỗ, tra hạt. Người Thái thường sinh sống gần khu vực sông, suối, canh tác lúa nước là chủ yếu, có nghề thủ công truyền thống là dệt thổ cẩm, đan lát, ... Người H’Mông có thói quen du canh du cư, sinh sống tại khu vực cao và canh tác nương rẫy là chủ yếu, có nghề rèn, nghề may, thêu thổ cẩm truyền thống. Song, mỗi dân tộc đều có một đặc điểm chung, đó là tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, có tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc.

Huyện Điện Biên có nhiều thắng cảnh hấp dẫn như: suối khoáng nóng Hua Pe, U Va, hồ Pá Khoang, Pe Luông, Huổi Phạ, hang động Pa Thơm, ... và những lễ hội gắn liền với không gian văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây là những lợi thế to lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện, đặc biệt là phát triển ngành du lịch văn hóa.
II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
Căn cứ Báo cáo 508/BC-UBND, ngày 10/12/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2021; kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022.
2.1. Về kinh tế

2.1.1. Nông nghiệp

* Về sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích cây trồng nông nghiệp ước đạt 21.576,17 ha, đạt 101,4% so với Nghị quyết HĐND huyện giao (sau đây gọi tắt là KH), đạt 101,6% so với năm 2020; trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 14.497,72 ha, đạt 100,5% KH, đạt 100,5% so với năm 2020.

Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 80.660,62 tấn, đạt 100,8% KH, đạt 104,7% so với năm 2020. Gôm các cây trồng chủ yêu sau:
a) Cây lương thực

- Lúa đông xuân với diện tích gieo cấy 4.241,8 ha, đạt 102,9% KH; năng suất đạt 62,58 tạ/ha, sản lượng đạt 26.545,18 tấn, đạt 104,2% KH, đạt 123,9% so với năm 2020.

- Lúa mùa diện tích gieo cấy 5.369,3 ha, đạt 99,7% KH; năng suất đạt 60,07tạ/ha, sản lượng đạt 32.253,39 tấn, đạt 98,2% KH, đạt 96,3% so với năm 2020.

- Lúa nương diện tích gieo trồng 1.779,86 ha, đạt 100% KH; năng suất đạt 17 tạ/ha, sản lượng đạt 3.025,76 tấn, đạt 106,% KH, đạt 108,6% so với năm 2020.

- Ngô cả năm ước diện tích gieo trồng 3.106,76 ha, đặt 98,8% KH; năng suất ước đạt 60,63tạ/ha, sản lượng đạt 18.836,29 tấn, đạt 99,8% KH, đạt 97,4% so với năm 2020.
b) Cây công nghiệp và cây trổng khác
- Cây công nghiệp ngắn ngày diện tích 61,5 ha, đạt 100% KH, đạt 100% so với năm 2020. Trong đó, lạc: 43,5 ha, đạt 100% KH; đậu đỗ các loại 18 ha, đạt 100% KH.

- Cây công nghiệp dài ngày diện tích 1.107,63 ha, đạt 100% KH, đạt 100% so với năm 2020, cây ăn quả diện tích 1.188,5 ha, đạt 100,3% KH. Trong đó, tập trung chỉ đạo chăm sóc cây cao su hiện có 1.107,63 ha.

- Cây rau màu các loại với tổng diện tích gieo trồng 2.118,09 ha, đạt 100,9% KH, đạt 101 % so với năm 2020.

- Cây chất bột có củ (sắn, dong riềng, khoai sọ) với tổng diện tích gieo trồng 2.602,73 ha, đạt 108,4% KH, đạt 108,4% so với năm 2020.

- Cây ăn quả: Tổng diện tích chăm sóc, trồng mới là 1.188,5 ha, đạt 100,3% KH huyện; trong đó diện tích trồng mới là 47,97 ha, đạt 107,7% KH năm.

* Về chăn nuôi - thủy sản

a) Chăn nuôi

Toàn huyện có 1.768.388 con gia súc, gia cầm đạt 110,9% KH, đạt 116,3% so với năm 2020 gồm: Đàn trâu 23.385 con, đạt 100,4% KH; Đàn bò 15.390 con, đạt 101,2 % KH; Đàn lợn 48.403 con, đạt 100,2% KH; Đàn gia cầm 1.681.210 con, đạt 111,5% KH.
b) Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 622,42 ha, đạt 100% KH, đạt 100% so với năm 2020; tổng sản lượng 1.034,9 tấn, đạt 100% KH, trong đó: Sản lượng nuôi trồng 984,9 tấn, đạt 100% KH; sản lượng đánh bắt khai thác 50 tấn, đạt 100% KH.
* Về sản xuất lâm nghiệp 

- Trồng rừng tập trung diện tích là 491,04 ha trong đó (trồng mới cây mắc ca diện tích 469,7 ha; trồng rừng thay thế diện tích là 21,34 ha), gấp 3,3 lần KH huyện giao (150 ha), gấp 70,2 lần so với năm 2020.

- Bảo vệ rừng: 72.861,76 ha; Khoán bảo vệ rừng: 10.265,67 ha, trong đó:

+ Khoán bảo vệ rừng NĐ75: 5.016,13/1.055 ha, đạt 475,5% so với KH huyện giao.

+ Hỗ trợ bảo vệ rừng NĐ75: 5.249,54/4.278 ha, đạt 122,4% so với KH huyện giao.

- Khoanh nuôi tái sinh rừng ước đạt 520,15 ha, đạt 35,9% KH huyện giao; nguyên nhân không đạt là do diện tích thuộc đối tượng khoanh nuôi tái sinh của một số xã trùng vào diện tích đã khảo sát của dự án trồng và phát triển cây Mắc ca.

- Chăm sóc rừng trồng đạt 22,7/26,44 ha đạt 85,85% KH huyện giao.

- Độ che phủ rừng ước đạt 52,18%, đạt 100,6% so với KH huyện giao. 

- Bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng: Củng cố, kiện toàn 21 Ban Chỉ đạo BVR, PCCCR cấp xã, củng cố 219 tổ/đội bảo vệ rừng, PCCCR ở các thôn/bản với 1.956 thành viên; tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại xã Noong Luống. Đã kiếm tra, phát hiện và xử lý 34 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, khởi tô hình sự 07 vụ (tăng 10 vụ cùng kỳ năm 2020), tông sô tiên xử phạt và bán đấu giá tang vật tịch thu đã nộp ngân sách Nhà nước 493,88 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyên, phô biến pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng 93 buôi, với tong số lượt người tham gia là 3.549 lượt; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập các tô/đội quần chúng phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tuần tra rùng được 726 lượt, với 3.723 lượt người tham gia.
2.1.2. Công nghiệp - xây dựng cơ bản

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì sản xuất, sản phẩm chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng. Trong năm 2021 ước thực hiện giá tộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt: 1.467,05 triệu đồng, đạt 100% KH; trong đó: Công nghiệp khai thác 117.970 triệu đồng; Công nghiệp chế biến 1.276.000 triệu đồng; sản xuất phân phối điện, khí đốt 65.540 triệu đồng; cung cấp nước, xử lý rác thải 7.540 triệu đồng.
Công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện từ các dự án sử dụng vốn NSNN và dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. Bên cạnh đó một số danh mục dự án, công trình còn phải điều chỉnh danh mục, tổng mức đầu tư dẫn đến không đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2.1.3. Thương mại - dịch vụ

Tố chức tốt việc cung ứng hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Nâng cao chất lượng các dịch vụ thương mại, đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế và người dân. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường năm 2021 đạt 2.287 tỷ đồng, đạt 100% KH.
Các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống thiết bị, mở rộng dung lượng và đầu tư xây dựng thêm các trạm thu phát sóng thông tin di động, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Tiếp tục mở rộng diện phủ sóng di động đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, đáp ứng tốt yêu cầu dịch vụ thông tin, liên lạc trên địa bàn. 

2.1.4. Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường quản lý đất đai, sử dụng đất đúng mục đích theo kế hoạch sử dụng đất; đã xây dựng, trình phê duyệt và triến khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đât năm 2021 huyện Điện Biên; Trình UBND tỉnh thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Thực hiện xong việc điều chỉnh các nội dung sai sót về việc giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND tại địa bàn các xã thuộc huyện; Đã triển khai thực hiện giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND, ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh tại địa bàn 06 xã, tổ chức họp thôn, bản và đo đạc tại địa bàn 03 xã; Thu hồi về đất và phê duyệt 09 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án với tổng diện tích thu hồi là 155.918,7 m2 và tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 12.849.932.151 đồng; Thu hồi 400m2 đất ở (ONT) tại thôn C2 Yên Trường, xã Thanh Yên do nằm trong vùng sạt lở và giao cho UBND xã Thanh Yên quản lý, sử dụng vào mục đích quỹ đất công ích 5% của xã; Thu hồi đất của 44 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 4.006.926,3 m2 tại địa bàn xã Phu Luông, huvện Điện Biên do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để Nhà nước cho thuê thực hiện dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định 70 trường hợp hộ gia đình cá nhân; Phê duyệt bổ sung phương án giao đất, cho thuê đất và quyết định giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất nhận bàn giao từ Công ty cố phần chế biến nông sản Điện Biên tại địa bàn xã Thanh Yên, vớỉ tổng diện tích cho thuê đất là 6.504,8 m2 (đất bằng trồng cây hàng năm khác); 10 tháng đầu năm đã cấp 1.617 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất với tổng diện tích là 1.540.375,4 m2.

Tăng cường công tác kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại một số xã trọng điểm trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm về khai thác khoáng sản. Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đất đai, Khoáng sản đối với khu tập kết vật liệu xây dựng, cát sỏi tại khu vực bãi màu đầu cầu C4, xã Thanh Hưng với tổng diện tích khoảng 8.000 m2.
2.2. Về xã hội

2.2.1. Giáo dục và Đào tạo

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; số lượng học sinh ra lớp tiếp tục tăng, tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường đều đạt và vượt NQ, kế hoạch giao. Triền khai sáp nhập 4 trường tiểu học (giảm 2 đầu mối);

Toàn huyện có tổng số 70 trường và 01 Trung tâm GDNN-GDTX với 985 lớp, 27.827 học sinh (trong đó có 6 lớp bổ túc THCS, THPT với 243 học sinh).
Công tác bồi dưỡng đội ngũ được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%; tốt nghiệp THCS đạt 99,5%; tốt nghiệp THPT đạt 98,9%. Tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường; toàn huyện có 61/70 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 87,1% (đạt 101,7% kế hoạch; tăng 1% so với năm 2020). Duy trì đạt chuẩn PCGDMN trẻ 5 tuổi, PCGDTH MĐ3, PCGDTHCS MĐ3, XMC MĐ2 ở 21/21 xã (đạt 100% NQ, KH). Tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của trung tâm HTCĐ và Hội Khuyến học các xã nhằm xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; khẩn trương, nhanh chóng truy vết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có liên quan đến các trường hợp mắc, nghi mắc Covid-19 trong trường học và trên địa bàn; kịp thời cho học sinh tạm dừng đến trường, nhưng không dừng học; chuyển sang hình thức dạy học Online và các hình thức phù hợp khác để đảm bảo kiến thức cho học sinh và kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh. Điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngàỵ 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19” phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất các trường để sẵn sàng trưng dụng thành các khu cách ly tập trung khi có yêu cầu. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa kêu gọi được nhiều nguôn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ cho học sinh trong các khu cách ly tập trung.
2.2.2. Công tác y tế

Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh công tác quản lý y dược tư nhân trên địa bàn. Tăng cường kiếm tra công tác vệ sinh an toàn thực phấm, qua kiểm tra đa số các cơ sở thực hiện đảm bảo các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tương đối ổn định, không có dịch xảy ra, các ca bệnh rải rác xảy ra trên địa bàn được không chế, xử lý kịp thời, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên.

Tỷ lệ Trẻ em <1 tuối tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trên 96,5%, đạt 100% KH; Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai > 3 lần đạt 45%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD theo thể cân nặng còn 11,5% giảm 0,5% so vói năm 2020, theo thể chiều cao/tuổi (thể thấp còi) còn 17,6% giảm 1,1% so với năm 2020.

Tỷ lệ xã có bác sỹ 21/21 xã đạt 100%, tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân là 5,7 bác sỹ/1 vạn dân, đạt 95% KH, tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ hoạt động là 21/21 xã, đạt 100%; Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí QG về Y tế xã đạt 100% KH.

Công tác Dân số - KHH gia đình: Ước đến 31/12/2021 dân số toàn huyện ước 101.165 người, đạt 100% KH, tăng 1.113 người so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ sinh tự nhiên 11,3%, đạt 100%; mức giảm tỷ suất sinh 0,2%o, đạt 100% KH;
2.2.3. Văn hóa, thông tin

Toàn huyện có 232/275 thôn bản đạt văn hóa, đạt 103,57% KH, đạt 105,45% so với cùng kỳ; có 19.646 gia đình Văn hóa đạt 101,23% KH, đạt 101,23% so với cùng kỳ; 130 cơ quan đơn vị Văn hóa đạt 95,59% KH, đạt 100% so với cùng kỳ; 155 nhà văn hóa , đạt 100% KH, đạt 101,31% so với cùng kỳ; 21/21 điểm bưu điện văn hóa xã đạt 110,53% KH.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động VHTT chào mừng các sự kiện lớn đất nước, của tỉnh, của huyện; đặc biệt là các hoạt động Mừng Đảng “ Mừng xuân Tân Sửu năm 2021, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2021 .

Duy trì và nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, triển khai nâng cấp Trang thông tin điện tử lên cổng thông tin điện tử huyện, triển khai lắp đặt hệ thống bảng thông tin điện tử theo Nghị quyết HĐND tỉnh. Thực hiện ứng dụng chữ ký số cho 41 tố chức, 132 cá nhân, tỷ lệ văn bản điện tử số trên địa bàn huyện đạt 100%; các chương trình truyền thanh cơ sở được triển khai đầy đủ: 07 chương trình/tuần, trong đó có 4 chương trình tiếng phổ thông, 3 chương trình tiếng Thái (đạt 100% kế hoạch)
2.2.4. Chính sách xã hội

- Lao động việc làm, Đào tạo nghề: Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước, tổ chức tuyên truyền đào tạo nghề cho 344 học viên, đạt 37% KH; tạo việc làm mới cho 1.055 lao động nông thôn, đạt 100% KH. Tạo việc làm từ xuất khẩu lao động 13/10, đạt 130% KH.

- Công tác Thương bình Liệt sĩ - Người có công với cách mạng : Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng; Hỗ trợ 148,740 triệu đồng cho 134 người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình. Tổ chức thăm hỏi và tặng 2.430 xuất với số tiền 740,45 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, lồng ghép các Chương trình, dự án từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, gắn với giảm nghèo bền vững. Tập trung rà soát, điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo trên toàn huyện; số hộ nghèo 2.997 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chuẩn mới chiếm tỷ lệ 11,90%; hộ cận nghèo 2.429 hộ, chiếm tỷ lệ 9,65% (theo tiêu chí mới). Đã tiếp nhận và cấp 41.370 kg/gạo gạo cứu đói giáp hạt cho 755 hộ (2.758 khẩu).

- Công tảc bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Ban hành Kế hoạch về việc triến khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021; Tô chức thực hiện tôt các hoạt động và các chính sách đối với trẻ em; Phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tố chức khám sàng lọc miễn phí cho 69 trẻ em khuyết tật, rà soát, lập danh sách 33 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức .

- Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Xây dựng, triến khai Kế hoạch phòng, chống mại dâm; Kế hoạch cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm, Giáo dục, Chữa bệnh lao động xã hội tỉnh; Kế hoạch các hoạt động phòng chống lạm dụng ma túy, HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số; Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng 50 đối tượng, đạt 100% KH, đưa 41 đối tượng vào Trung tâm Giáo dục - Chữa bệnh - LĐXH tỉnh, đạt 273% KH. 

2.3. Quốc phòng - An ninh

2.3.1. Công tác Quân sự - Quốc phòng

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, năm chắc tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa; thực hiện nghiêm Nghị định 03/2019/NĐ-CP và Nghị định 133 của Chính phủ; Tổ chức quán triệt, triên khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ CHQS, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh về việc sẵn sàng chiến đấu như: Trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra canh gác, luyện tập các phương án chiến đấu theo kế hoạch; Bổ sung, xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch SSCĐ và vật chất bảo đảm cho các kế hoạch như: SSCĐ bảo vệ SCH, kế hoạch công tác PKND, kế hoạch PCCN-CS, PCCCR-BVR và phòng chống thiên tai TKCN; xây dựng đầy đủ các kế hoạch phục vụ cho nhiêm vụ công tác QP-QS địa phương; Xây dựng và thực hiện các kế hoạch SSCĐ bảo vệ các ngày lễ, tết, kỷ niệm của Đảng, Nhà nước, duy trì nghiêm túc hoạt động của 33 tố chốt trên tuyến biên giới làm nhiệm vụ chống xuất nhập cảnh trái phếp và phòng chống dịch Covid-19.

Hoàn thành tốt công tác tuyến quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tân binh dược nâng lên; thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh theo kế hoạch; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh các tuyến biên giới và nội địa được giữ vững, ổn định. Thế trận phòng thủ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và các hoạt động văn hóa, thế thao diễn ra trên địa bàn huyện được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
2.3.2. Công tác An ninh - Trật tự

- Công tác đảm bảo ANCT trên địa bàn được giữ vững, ốn định; các lực lượng vũ trang tăng cường bám nắm địa bàn, đối tượng, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, các hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái pháp luật, tuyên truyền, kích động thành lập “Vương Quốc Mông”; tăng cường CBCS xuống các địa bàn trọng điểm về ANTT; tích cực triển khai thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững ốn định ANCT và  TTATXH, chủ động giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở. Tiếp nhận giải quyết dứt điêm đơn khiếu nại, tố cáo tội phạm, điều tra xử lý các vụ án.

- Công tác đảm bảo Trật tự “ An toàn xã hội được đảm bảo, thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường cán bộ xuống cơ sở, thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp, thu hồi, giao nộp vũ khí vật liệu nổ, xử lý có hiệu quả đối với những tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra; Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý tàng thư hộ khẩu, tuyên truyền các chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ .

- Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo chuyển hóa địa bàn 02 xã: Na Ư, Hua Thanh mở Hội nghị triển khai đến các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các thôn bản..tổ chức cho nhân dân, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự năm 2021; phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép vào các cuộc Hội nghị, giao ban.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Ưu điểm
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen về thiên tai, dịch bệnh; huyện Điện Biên tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Điện Biên và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vẫn tiếp tục có những kết quả khá tích cực, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn duy trì được mức tăng trưởng so với năm 2020; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm; Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời; Chủ quyền biên giới, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phối hợp với Thường trực HĐND tố chức thành công các Kỳ họp HĐND huyện; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3.2. Tồn tại hạn chế

- Thực hiện khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh mới rừng tự nhiên không đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao. Công tác quản lý bảo vệ rừng ở một sô xã chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái phép.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành những tháng đầu năm còn chậm, đạt tỷ lệ thấp.

- Công tác tuyển dụng viên chức, kiện toàn cán bộ quản lý các cơ quan đơn vị còn chậm.

- Công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật dạy nghề cho nông thôn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch.

- Việc giải quyết một số đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền còn tồn đọng các năm trước còn kéo dài, chưa dứt điểm.

- Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, san gạt trái phép, vi phạm về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành chính về khoáng sản, khai thác khoáng sản trái phép. Việc thực hiện giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện còn chậm.
3.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hướng đến thực hiện các nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội. Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế.

+ Việc thực hiện khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh mới rừng tự nhiên không đạt là do một số người dân không đồng thuận tham gia do thuộc đất nông nghiệp người dân đang sản xuất, chưa được bố trí vốn để thực hiện, còn một số người dân cố tình phá rừng trái pháp luật để lấy đất sản xuất.

+ Nguồn lực đầu tư còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thời gian, thủ tục, trình tự đầu tư kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

+ Hệ thống hồ sơ tài liệu phục vụ công tác giải quyết đơn liên quan đến đất đai không đầy đủ, một số tài liệu không đồng nhất về nội dung; Một số người dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gửi đơn nhiều lần mặc dù vụ việc đã được trả lời, hướng dẫn, giải quyết kịp thời theo đúng thấm quyền quy định.
- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Hồ sơ các công trình lâm sinh năm 2021 do các xã làm chủ đầu tư “bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng” trình thẩm định còn chậm; Một số xã chưa chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ rừng.

+ Số lượng công chức tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai tại các cơ quan chuyên môn và UBND các xã còn hạn chế về số lượng, còn bị động trong công tác tham mưu trong một số trường hợp. Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa làm hết trách nhiệm trong công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính (lĩnh vực đất đai, khai thác cát, sồi) theo thẩm quyền.

+ Thủ trưởng một số phòng, ban chuyên môn huyện, Chủ tịch UBND xã chưa chủ động tham mưu giải quyết một số công việc được giao, chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu, còn chậm về thời gian.

+ Năng lực chuyên môn, phương pháp triến khai thực hiện của một số công chức, viên chức còn hạn chế, chưa đáp ứng với tình hình thực tế. 

PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên và Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên của về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định, giúp cho việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào quy củ và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên đại bàn huyện đạt được cụ thể như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các công trình dự án

a) Kết quả thực hiện các công trình, dự án

 Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 28/7/2021và Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên của về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, trong năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên được phê duyệt 63 công trình, dự án với tổng diện tích 1.721,20 ha. Tuy nhiên kết quả thực hiện các công trình, dự án đạt thấp 09/63 công trình (đạt tỷ lệ 13,64% về số lượng công trình đã được phê duyệt) với tổng diện tích thực hiện được trong năm 2021 là 73,63 ha (đạt 4,28% về diện tích).
- Danh mục các công trình dự án đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

	TT
	Tên dự án, công trình
	Mã
	Diện tích (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng, mở rộng Nghĩa trang Đội 13, xã Thanh Luông
	NTD
	1,00
	Xã Thanh Luông
	 

	2
	Di chuyển Trung đoàn 741 (sang vị trí mới)
	CQP
	8,92
	xã Thanh Nưa
	 

	3
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn Đông Biên, xã Thanh An
	ONT
	0,32
	Xã Thanh An
	 

	4
	Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn
	DNL
	16,27
	xã Mường Pồn
	Đã thực hiện 1 phần

	5
	Trạm y tế xã Na Tông
	DYT
	0,05
	xã Na Tông
	Đã thực hiện 1 phần

	6
	Trạm y tế xã Hẹ Muông
	DYT
	0,20
	xã Hẹ Muông
	 

	7
	Xây dựng điểm chợ xã Thanh Yên
	DHT (DCH)
	0,10
	xã Thanh Yên
	 

	8
	Mở rộng trường MN số 2 xã Mường Pồn (điểm trường trung tâm)
	DHT (DGD)
	0,04
	Xã Mường Pồn
	 

	9
	Đường Na Phay - Huổi Chanh - bản Gia Phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới)
	DGT
	46,74
	xã Mường Nhà
	 

	
	Tổng
	
	73,63
	
	


- Tổng số công trình dự án chưa thực hiện xong trong năm 2021 là 56/63 công trình. Trong đó:

+ 53/56 công trình, dự án chưa thực hiện xong với tổng diện tích là 1.646,62 ha (Trong đó có 02 công trình thực hiện một phần: Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn và Trạm y tế xã Na Tông):
	STT
	Tên dự án, Công trình
	Mã đất 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến cấp xã

	
	
	
	
	

	A
	CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở đội CS PCCS, CHCN và bãi để xe vi phạm hành chính
	CAN
	1,00
	xã Thanh Xương

	2
	Thao trường Huấn luyện của BCHQS huyện Điện Biên/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
	CQP
	109,00
	xã Thanh Yên, xã Noong Luống

	3
	Trạm kiểm soát biên phòng Pa Thơm/Đồn Biên phòng Pa Thơm (425)
	CQP
	0,22
	xã Pa Thơm

	B
	CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI
	 
	 
	 

	I
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	 
	 
	 

	4
	Đường dây 110KV Điện Biên - Điện Biên Đông
	DNL
	0,34
	xã Núa Ngam

	5
	Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên
	DGT
	60,84
	Xã Thanh Luông, Xã Thanh Hưng, Xã Thanh Chăn, Xã Thanh Yên, Xã Noong Luống, Xã Pom Lót

	6
	Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên
	DTL
	58,32
	Xã Thanh Xương, Xã Thanh Chăn

	7
	Thủy Điện Nậm Núa 2
	DNL
	27,00
	xã Pa Thơm

	8
	Công viên nghĩa trang Điện Biên
	NTD
	49,81
	xã Thanh Luông

	9
	Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	DGT
	36,76
	Xã Thanh Xương, Xã Thanh An, Xã Noong Hẹt, Xã Sam Mứn

	10
	Trạm y tế xã Pa Thơm
	DYT
	0,12
	xã Pa Thơm

	11
	Mở rộng trường MN số 2 xã Mường Pồn (điểm trường trung tâm)
	DGD
	0,04
	Xã Mường Pồn

	12
	Các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Hẹ Muông
	DGD
	0,06
	xã Hẹ Muông

	13
	Xây dựng trường Mầm non xã Mường Lói
	DGD
	0,50
	xã Mường Lói

	14
	Đường trục thôn từ bản Na Khoang (nhà ông Tiến) đến bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
	DGT
	14,80
	xã Mường Nhà

	15
	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên
	DTL
	3,50
	xã Thanh Nưa

	16
	Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên
	DTL
	56,10
	xã Thanh Hưng

	17
	Di chuyển Trạm kiểm soát biên phòng Púng Bon để sắp xếp ổn định dân cư bản Púng Bon, xã Pa Thơm
	ONT
	0,40
	xã Pa Thơm

	18
	Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn
	DNL
	7,34
	xã Mường Pồn

	19
	Dự án mở rộng nền đường nối tiếp từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc km 04 đến Km 17 đi bản Huổi Không - Co Đứa xã Mường Lói
	DGT
	4,00
	xã Mường Lói


	20
	Bưu điện xã Mường Lói
	DBV
	0,02
	xã Mường Lói

	21
	Trạm y tế xã Na Tông
	DYT
	0,10
	xã Na Tông

	22
	Xây dựng trạm kiểm lâm thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
	DTS
	0,10
	Xã Mường Nhà

	23
	Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2
	DNL
	4,52
	Xã Hua Thanh

	24
	Nhà văn hóa bản Bánh
	DSH
	0,05
	Xã Thanh Luông

	25
	Nhà văn hóa đội 13a, xã Thanh Luông
	DSH
	0,05
	xã Thanh Luông

	26
	Nhà văn hóa bản Noọng
	DSH
	0,05
	Xã Thanh Luông

	27
	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Xa Lào
	DTL
	0,05
	Xã Pa Thơm

	28
	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Thơm
	DTL
	0,05
	Xã Pa Thơm

	29
	Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên
	DTT
	0,88
	Xã Thanh Yên

	30
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm
	ONT
	7,35
	Xã Pa Thơm

	31
	Đường 110kV Mường Lay - Điện Biên
	DNL
	7,80
	Xã Thanh Nưa, Xã Hua Thanh, Xã Mường Pồn

	32
	Đường giao thông Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư
	DGT
	12,20
	xã Thanh Nưa

	33
	Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Mường Nhà
	TSC
	0,04
	xã Mường Nhà

	34
	Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên
	TSC
	0,27
	xã Thanh Yên

	35
	San nền, giao thông, thoát nước bản Huổi Moi và nước sinh hoạt bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	DTL
	3,00
	Xã Pa Thơm

	36
	Nhà văn hóa bản Mới
	DSH
	0,04
	xã Thanh An

	37
	Nhà văn hóa bản Xôm
	DSH
	0,04
	Xã Thanh An

	38
	Nhà văn hóa bản Noong Ứng 2
	DSH
	0,04
	Xã Thanh An

	39
	Đường Tây Trang - bản Pa Thơm
	DGT
	11,48
	Xã Pa Thơm

	II
	Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
	 
	 
	 

	40
	Kho, xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp xã Noong Hẹt
	SKC
	0,20
	xã Noong Hẹt

	41
	Khu đất thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Bãi Màu, xã Thanh Hưng
	ONT
	4,00
	xã Thanh Hưng

	42
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT1
	ONT
	0,02
	Xã Thanh Yên

	43
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT2
	ONT
	0,02
	Xã Thanh Yên

	44
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT3
	ONT
	0,01
	Xã Thanh Yên

	45
	Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông
	SKS
	2,36
	Xã Na Tông

	46
	Cửa hàng xăng dầu Núa Ngam
	TMD
	0,14
	Xã Núa Ngam

	47
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá tại Đội 10, xã Noong Hẹt
	ONT
	0,08
	Xã Noong Hẹt

	48
	Quy hoạch trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu
	CLN
	1.000,00
	xã Phu Luông

	49
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất đội 24
	ONT
	1,00
	xã Noong Hẹt

	50
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Đội C1b (Khu vườn nhãn hội người cao tuổi thuê)
	ONT
	0,38
	xã Thanh Luông

	51
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư 05, 06 xã Thanh Luông
	ONT
	2,70
	xã Thanh Luông

	52
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Khu giáp trường THCS, TH Thanh Nưa, bám mặt đường liên thôn
	ONT
	0,24
	Xã Thanh Nưa

	III
	Các khu vực sử dụng đất khác
	 
	 
	 

	53
	Giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất nhận bàn giao từ Công ty cổ phần Chế biến nông sản Điện Biên
	SKC
	157,19
	xã Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Hưng, Thanh Luông, Sam Mứn

	
	Tổng
	
	1.646,62
	


 + 03/56 công trình hủy bỏ với tổng diện tích là 0,95 ha:
	TT
	Tên dự án, công trình
	Mã
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Địa điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình thủy lợi Na Chanh
	DHT (DTL)
	0,05
	xã Mường Nhà
	Đã hủy bỏ theo Nghị quyết  số 44/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên

	2
	Nước sinh hoạt bản Hát Tao, xã Na Tông
	DHT (DTL)
	0,40
	Xã Na Tông
	Đã hủy bỏ theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên

	3
	Xây dựng trường PTDTBT THCS xã Mường Lói
	DHT (DGD)
	0,50
	Xã Mường Lói
	Đã hủy bỏ theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên

	
	Tổng
	
	0,95
	
	


b) Kết quả thực hiện nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt, dự kiến trong năm 2021 diện tích chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 15,71 ha từ đất đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản sang mục đích đất ở và chuyển đổi nội bộ giữa các loại đất nông nghiệp, cụ thể như sau:
	STT
	Địa điểm cấp xã
	Diện tích xin chuyển (ha)
	Diện tích xin chuyển Đất khác sang đất ở (m2)
	Đất rừng, lúa sang đất ở (m2)
	Nội bộ đất nông nghiệp (m2)

	1
	xã Thanh Yên
	0,24
	2,40
	
	

	2
	xã Hua Thanh
	0,04
	1,50
	0,04
	

	3
	xã Mường Nhà
	0,05
	3,14
	
	

	4
	xã Mường Pồn
	0,57
	0,32
	0,02
	

	5
	xã Na Tông
	0,04
	0,16
	
	

	6
	xã Noong Hẹt
	0,24
	3,15
	
	0,12

	7
	xã Núa Ngam
	0,04
	6,21
	
	

	8
	xã Pom Lót
	0,62
	2,76
	
	1,56

	9
	xã Sam Mứn
	0,31
	1,18
	0,05
	

	10
	xã Thanh An
	3,23
	3,37
	
	0,10

	11
	xã Thanh Hưng
	3,60
	13,64
	
	2,24

	12
	xã Thanh Nưa
	3,23
	15,59
	0,08
	

	13
	xã Thanh Xương
	1,79
	27,12
	0,03
	0,49

	14
	xã Thanh Luông
	0,04
	7,72
	0,50
	0,51

	15
	xã Noong Luống
	0,17
	2,99
	0,08
	

	16
	xã Phu Luông
	15,71
	0,36
	
	

	17
	xã Thanh Chăn
	0,02
	5,62
	0,01
	

	18
	xã Na Ư
	3,23
	0,40
	
	

	19
	xã Pa Thơm
	0,38
	0,40
	
	

	20
	xã Hẹ Muông
	0,57
	0,40
	
	

	21
	xã Mường Lói
	0,04
	0,40
	
	

	
	Tổng
	15,71
	98,63
	0,82
	5,01


Đến nay kết quả thực hiện được 2,37/15,71 ha đạt 15,09% trên địa bàn các xã, trong đó, xã có diện tích chuyển đổi mục đích cho các hộ gia đình, cá nhân lớn nhất là xã Thanh Nưa 0,68 ha, xã Thanh Xương 0,44 ha và thấp nhất là 0,01 ha tại xã Mường Nhà. Kết quả thực hiện chuyển mục đích trên địa bàn huyện năm 2021 như sau:
	STT
	Địa điểm đến cấp xã
	Tồng diện tích (m2)
	BHK
	CLN
	LUK
	NTS
	HNK
	NHK

	1
	xã Mường Nhà
	0,01
	0,01
	
	
	
	
	

	2
	xã Na Tông
	0,02
	0,01
	
	
	
	0,01
	

	3
	xã Noong Hẹt
	0,08
	0,08
	
	
	
	
	

	4
	xã Noong Luống
	0,04
	0,01
	
	0,04
	
	
	

	5
	xã Núa Ngam
	0,12
	0,07
	0,05
	
	
	
	0,04

	6
	xã Pom Lót
	0,13
	0,13
	0,01
	
	
	
	

	7
	xã Sam Mứn
	0,04
	0,03
	0,01
	
	
	
	

	8
	xã Thanh An
	0,09
	0,09
	
	
	
	
	

	9
	xã Thanh Chăn
	0,18
	0,16
	0,02
	
	
	
	

	10
	xã Thanh Hưng
	0,33
	0,33
	
	
	
	
	

	11
	xã Thanh Luông
	0,18
	0,15
	
	0,03
	
	
	

	12
	xã Thanh Nưa
	0,68
	0,65
	
	
	0,03
	
	

	13
	xã Thanh Yên
	0,03
	0,03
	
	
	
	
	

	14
	xã Thanh Xương
	0,44
	0,39
	0,04
	
	0,01
	
	

	 
	Tổng
	2,37
	2,14
	0,12
	0,06
	0,04
	0,01
	0,04


1.2. Đánh giá chỉ tiêu sử dụng đất

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt, năm 2021 tổng diện tích tự nhiên của huyện là 139.626,70 ha, kết quả thực hiện tính đến 31/12/2021 là 139.626,70 ha.

Kết quả thực hiện hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cụ thể như sau:
1.2.1. Đất nông nghiệp

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt, năm 2021 đất nông nghiệp có diện tích là 
130.300,95 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
130.623,95 ha, vượt so với kế hoạch đề ra là 
100,25%, diện tích vượt so với kế hoạch được duyệt là 
322,99 ha.

Bảng 2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2021
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)
*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	130.300,95
	130.623,95
	322,99
	100,25

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	12.792,24
	12.840,50
	48,26
	100,38

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.812,02
	5.851,24
	39,22
	100,67

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	13.722,24
	41.014,88
	27.292,65
	298,89

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.631,70
	2.680,32
	-951,38
	73,80

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	72.539,25
	53.486,26
	-19.052,99
	73,73

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	26.980,59
	19.962,80
	-7.017,79
	73,99

	-
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	18.170,25
	18.250,59
	80,34
	100,44

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	606,05
	610,29
	4,24
	100,70

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	28,89
	28,89
	 
	100,00


Cụ thể các loại đất như sau: 
* Đất trồng lúa

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất trồng lúa có diện tích là 
12.792,24 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
12.840,50 ha, đạt 
100,38% kế hoạch đề ra, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
48,26 ha. Nguyên nhân có 17 công trình dự án sử dụng đất trồng lúa nhưng chưa thực hiện được trong năm 2021 như sau:

+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên

+ Thủy Điện Nậm Núa 2 xã Pa Thơm;
+ Công viên nghĩa trang Điện Biên xã Thanh Luông;
+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

+ Kho, xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp xã Noong Hẹt;

+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên xã Thanh Hưng;
+ Nhà văn hóa bản Bánh xã Thanh Luông; …

Ngoài ra có 01 công trình sử dụng đất trồng cây hàng năm khác đã hủy bỏ theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên.

Trong đó: Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất chuyên trồng lúa nước có diện tích là 
5.812,02 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
5.851,24 ha, đạt 
100,67%, diện tích vượt so với chỉ tiêu được duyệt là 
39,22 ha.
Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất trồng lúa vượt so với kế hoạch đề ra là 
48,26 ha.
* Đất trồng cây hàng năm khác

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất trồng cây hàng năm khác có diện tích là 
13.722,24 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
41.014,88 ha, đạt 
298,89% so kế hoạch đề ra, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
27.292,65 ha. Nguyên nhân có 37 công trình dự án sử dụng đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa thực hiện được xong trong năm 2021, cụ thể như sau:

+ Trụ sở đội CS PCCS, CHCN và bãi để xe vi phạm hành chính xã Thanh Xương;

+ Thao trường Huấn luyện của BCHQS huyện Điện Biên/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên xã Thanh Yên, xã Noong Luống;
+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá tại Đội 10, xã Noong Hẹt xã Noong Hẹt;

+ Quy hoạch trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu xã Phu Luông;
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư 05, 06 xã Thanh Luông xã Thanh Luông; …

Ngoài ra có 02 công trình sử dụng đất trồng cây hàng năm khác đã hủy bỏ theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất trồng cây hàng năm khác không đạt so với chỉ tiêu được duyệt là 
27.292,65 ha.
* Đất trồng cây lâu năm

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất trồng cây lâu năm có diện tích là 
3.631,70 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
2.680,32 ha, đạt 
73,80% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
951,38 ha. Nguyên nhân do dự án Quy hoạch trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu trên địa bàn xã Phu Luông chưa thực hiện.
Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất trồng cây lâu năm thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
951,38 ha.
* Đất rừng phòng hộ

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất rừng phòng hộ có diện tích là 
72.539,25 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
53.486,26 ha, đạt 
73,73% so với kế hoạch đề ra, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
19.052,99 ha. Nguyên nhân do các công trình dự án dự kiến thực hiện trong năm 2021 có lấy vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa thực hiện được như:
+ Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm;

+ Đường 110kV Mường Lay - Điện Biên;

+ Đường Tây Trang - bản Pa Thơm; …

Ngoài ra trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện dự án giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tuy nhiên đến hết năm 2021 dự án chưa thực hiện được.
Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất rừng phòng hộ thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
19.052,99 ha. 

* Đất rừng sản xuất

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất rừng sản xuất có diện tích là 
26.980,59 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
19.962,80 ha, đạt 
73,99%, diện tích cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
7.017,79 ha. Nguyên nhân do các công trình dự án dự kiến thực hiện trong năm 2021 có lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện được như:
+ Thao trường Huấn luyện của BCHQS huyện Điện Biên/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên;
+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;
+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên.
Ngoài ra trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện dự án giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tuy nhiên đến hết năm 2021 dự án chưa thực hiện được.

Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất rừng sản xuất cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
7.017,79 ha. 

* Đất nuôi trồng thủy sản

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất nuôi trồng thủy sản có diện tích là 
606,05 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
610,29 ha, đạt 
100,70% kế hoạch đề ra, cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
4,24 ha. Nguyên nhân do một số công trình dự án lấy vào đất nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện được trong năm 2021 như:

+ Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2 Xã  Hua Thanh;

+ Đường giao thông Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư Xã Thanh Nưa;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất đội 24 Xã Noong Hẹt;
Từ các nguyên nhân trên dẫn đến diện tích đất nuôi trồng thủy sản cao hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
4,24 ha. 

* Đất nông nghiệp khác

Theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021, đất nông nghiệp khác có diện tích 
28,89 ha, hiện trạng năm 2021 là 
28,89 ha, đạt 
100,00% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
1.2.2. Đất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt là 
4.588,99 ha, hiện trạng năm 2021 diện tích là 
4.270,03 ha đạt 
93,05% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với chỉ tiêu được duyệt là 
318,96 ha. Cụ thể các loại đất như sau:

Bảng 2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch được duyệt
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)
*100%

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.588,99
	4.270,03
	-318,96
	93,05

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	519,37
	514,27
	-5,10
	99,02

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	128,80
	127,80
	-1,00
	99,22

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	26,46
	26,46
	 
	100,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	32,09
	22,55
	-9,54
	70,27

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	23,74
	23,54
	-0,20
	99,16

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	27,35
	27,35
	 
	100,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	85,19
	77,59
	-7,60
	91,08

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.477,63
	1.278,85
	-198,78
	86,55

	-
	Đất giao thông
	DGT
	763,26
	707,12
	-56,14
	92,64

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	126,88
	112,85
	-14,03
	88,94

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	200,25
	2,85
	-197,41
	1,42

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	54,38
	10,64
	-43,74
	19,57

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	8,14
	63,91
	55,78
	785,62

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	3,23
	8,40
	5,17
	259,76

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	10,24
	78,98
	68,74
	771,62

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	59,82
	2,11
	-57,71
	3,53

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	19,84
	60,77
	40,93
	306,27

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	8,13
	8,13
	 
	100,00

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	218,37
	218,04
	-0,33
	99,85

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	 
	3,08
	3,08
	 

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	1,88
	 
	-1,88
	 

	-
	Đất chợ
	DCH
	3,21
	1,97
	-1,24
	61,42

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	49,37
	 
	-49,37
	 

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	8,33
	8,01
	-0,32
	96,16


	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	6,71
	6,71
	 
	100,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.324,81
	1.245,91
	-78,89
	94,05

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	 
	 
	 
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	56,78
	56,47
	-0,31
	99,45

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,43
	4,33
	-0,10
	97,74

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	 

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	3,22
	3,22
	 
	100,00

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	636,88
	647,63
	10,75
	101,69

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	141,89
	163,39
	21,50
	115,15

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	35,96
	35,96
	 
	100,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	      4.736,76 
	4.732,73
	-4,03
	99,91


Chi tiết từng loại đất như sau:

* Đất quốc phòng

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất quốc phòng trong năm kế hoạch 2021 là 
519,37 ha, năm 2021 thực hiện là 
514,27 ha, đạt 
99,02%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 
5,10 ha. Nguyên nhân do có 02 công trình, dự án đất quốc phòng chưa thực hiện được trong năm 2021 như:
+ Thao trường Huấn luyện của BCHQS huyện Điện Biên/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tại xã Thanh Yên, xã Noong Luống;
+ Trạm kiểm soát biên phòng Pa Thơm/Đồn Biên phòng Pa Thơm (425).

* Đất an ninh

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất an ninh là 
128,80 ha, năm 2021 diện tích đất an ninh là 
127,80 ha đạt 
99,22% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 
1,00 ha. Nguyên nhân do dự án Trụ sở đội CS PCCS, CHCN và bãi để xe vi phạm hành chính tại xã Thanh Xương chưa thực hiện được trong năm 2021.

* Đất cụm công nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp là 
26,46 ha, diện tích năm 2021 là 
26,46 ha, đạt 
100,00% kế hoạch đề ra.
* Đất thương mại, dịch vụ

Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 
32,09 ha, năm 2021 diện tích hiện trạng là 
22,55 ha, đạt 
70,27% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 
9,54 ha. Nguyên nhân do dự án cửa hàng xăng dầu Núa Ngam chưa thực hiện được trong năm 2021.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được duyệt là 
23,74 ha, năm 2021 diện tích là 
23,54 ha, đạt 
99,16% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với kế hoạch là 
0,20 ha. Nguyên nhân do dự án Kho, xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp xã Noong Hẹt chưa thục hiện được trong năm 2021.

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Theo kế hoạch được duyệt diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 
27,35 ha, năm 2021 thực hiện được là 
27,35 ha, đạt 
100,00% so với kế hoạch đề ra.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được duyệt là 
85,19 ha, năm 2021 diện tích là 
77,59 ha, đạt 
91,08% kế hoạch đề ra, thấp hơn so với kế hoạch là 
7,60 ha.

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được duyệt là 
1.477,63 ha, năm 2021 diện tích là 
1.278,85 ha, diện tích không đạt so với kế hoạch là 
198,78 ha. Trong đó:
- Đất giao thông: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất giao thông là 
763,26 ha, kết quả thực hiện được 
707,12 ha, đạt 
92,64% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
56,14 ha). Nguyên nhân do một số công trình dự án chưa thực hiện được như:

+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;

+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

+ Đường trục thôn từ bản Na Khoang (nhà ông Tiến) đến bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên; …

- Đất thuỷ lợi: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất thủy lợi là 
126,88 ha, kết quả thực hiện được 
112,85 ha, đạt 
88,94% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
14,03 ha). Nguyên nhân do một số công trình dự án đã phê duyệt chưa thực hiện được trong năm 2021 như:

+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;

+ Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên; …

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 
200,25 ha, kết quả thực hiện được 
2,85 ha, đạt 
1,42%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
197,41 ha).
- Đất xây dựng cơ sở y tế: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 
54,38 ha, kết quả thực hiện được 
10,64 ha, đạt 
19,57%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
43,74 ha). Nguyên nhân, do một số công trình dự án đã phê duyệt chưa thực hiện được trong năm 2021 như:

+ Trạm y tế xã Pa Thơm;

+ Trạm y tế xã Na Tông;

+ Chuyển đổi trụ sở UBND xã Pa Thơm sang trạm y tế xã Pa Thơm.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 
8,14 ha, kết quả thực hiện được 
63,91 ha, đạt 
785,62%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 
55,78 ha).
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 
3,23 ha, kết quả thực hiện được 
8,40 ha, đạt 
259,76%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 
5,17 ha). Nguyên nhân do dự án Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên đã phê duyệt chưa thực hiện được trong năm 2021.
- Đất công trình năng lượng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất công trình năng lượng là 
10,24 ha, kết quả thực hiện được 
78,98 ha, đạt 
771,62%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 
68,74 ha). 
- Đất công trình bưu chính, viễn thông: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông là 
59,82 ha, kết quả thực hiện được 
2,11 ha, đạt 
3,53%, so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
57,71 ha).
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 
19,84 ha, kết quả thực hiện được 
60,77 ha, đạt 
306,27% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 
8,13 ha, kết quả thực hiện được 
8,13 ha, đạt 
100,00% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 
218,37 ha, kết quả thực hiện được 
218,04 ha, đạt 
99,85% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
0,33 ha). Nguyên nhân do dự án Công viên nghĩa trang Điện Biên chưa thực hiện được trong năm 2021.
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ là 0 ha, kết quả thực hiện được 
3,08 
ha, không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (cao hơn chỉ tiêu 
3,08 ha).

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là 
1,88 ha, kết quả thực hiện được 0 
ha, không đạt so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
1,88 ha).

- Đất chợ: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chợ là 
3,21 ha, kết quả thực hiện được 
1,97 ha, đạt 
61,42% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ tiêu 
1,24 ha).
* Đất danh lam thắng cảnh
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất danh lam thắng cảnh là 
49,37 ha, năm 2021 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa là 
 ha, đạt 
% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.
* Đất sinh hoạt cộng đồng
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 
8,33 ha, năm 2021 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 
8,01 ha, đạt 
96,16%, thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 
0,32 ha. Nguyên nhân do các dự án xây dựng nhà văn hóa trên địa bàn xã Thanh Luông, Thanh An chưa thực hiện được trong năm 2021 như:
+ Nhà văn hóa bản Bánh;
+ Nhà văn hóa đội 13a, xã Thanh Luông;
+ Nhà văn hóa bản Noọng;
+ Nhà văn hóa bản Mới;
+ Nhà văn hóa bản Xôm;
+ Nhà văn hóa bản Noong Ứng 2.
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 
6,71 ha, năm 2021 là 
6,71 ha, đạt 
100,00% so với kế hoạch đề ra.
* Đất ở tại nông thôn

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn được duyệt là 
1.324,81 ha, năm 2021 diện tích là 
1.245,91 ha, đạt 
94,05%, thấp hơn so với kế hoạch là 
78,89 ha. Nguyên nhân do một số công trình dự án đất ở trên địa bàn huyện chưa thực hiện được trong năm 2021 như:
+ Di chuyển Trạm kiểm soát biên phòng Púng Bon để sắp xếp ổn định dân cư bản Púng Bon, xã Pa Thơm;
+ Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm;
+ Khu đất thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Bãi Màu, xã Thanh Hưng; …
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan được duyệt là 
56,78 ha, năm 2021 diện tích là 
56,47 ha, đạt 
99,45%, thấp hơn so với kế hoạch là 
0,31 ha. Nguyên nhân do một số công trình dự án chưa thực hiện được trong năm 2021 như:

+ Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên;
+ Chuyển đổi trạm y tế xã Pa Thơm sang trụ sở UBND xã Pa Thơm.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được duyệt là 
4,43 ha, năm 2021 diện tích là 
4,33 ha, đạt 
97,74%, thấp hơn so với kế hoạch là 
0,10 ha. Nguyên nhân do dự án xây dựng Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Mường Nhà chưa thực hiện được trong năm 2021.

* Đất tín ngưỡng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất tín ngưỡng được duyệt là 
3,22 ha, năm 2021 diện tích là 
3,22 ha, đạt 
100,00% so với kế hoạch đề ra.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được duyệt là 
636,88 ha, năm 2021 diện tích là 
647,63 ha, đạt 
101,69%, cao hơn so với kế hoạch là 
10,75 ha. 

Nguyên nhân do một số công trình dự án lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chưa thực hiện được trong năm 2021 như:
+ Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2;

+ Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông;

+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;

+ Thủy Điện Nậm Núa 2; …

* Đất có mặt nước chuyên dùng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 
141,89 ha, năm 2021 diện tích là 
163,39 ha, đạt 
115,15%, cao hơn so với kế hoạch đề ra là 
21,50 ha. Nguyên nhân do một số công trình dự án lấy vào đất có mặt nước chuyên dùng chưa thực hiện được trong năm 2021 như:

+ Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồng Khếnh;
+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên.
* Đất phi nông nghiệp khác

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp khác là 
35,96 ha, năm 2021 diện tích là 
35,96 ha, đạt 
100,00% so với kế hoạch đề ra.
1.2.3. Đất chưa sử dụng

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng được duyệt là 
 4.736,76  ha, năm 2021 diện tích là 
4.732,73 ha, đạt 
99,91%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 
4,03 ha.
II. ĐÁNH GIÁ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
2.1. Tồn tại

Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, …Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn tồn tại sau: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình dự án từ các kế hoạch sử dụng đất trước đó (2017, 2018, 2019, 2020) và một số công trình dự án còn mang tính chất định hướng dài hạn chưa có kế hoạch cụ thể. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp còn mang tính chất định hướng dài hạn, chưa bám sát kế hoạch phân bổ nguồn vốn, nên tính khả thi trong kỳ kế hoạch chưa cao.

2.2. Nguyên nhân tồn tại trong quá trình thực hiện công trình

a. Nguyên nhân khách quan

- Chính sách, pháp luật giữa các ngành luật, sự chỉ đạo giữa các bộ, ngành  tính thống nhất chưa cao; nên chính quyền địa phương còn lúng túng trong thực hiện; điển hình như sự thiếu thống nhất trong việc xác định nhu cầu đất đai trong việc lập quy hoạch, chuyên ngành, lập các đề án tái cơ cấu của các ngành với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Tác động của biến đổi của khí hậu diễn ra sớm hơn dự báo, đặc biệt là tác động của nắng, nóng, khô hạn, mưa lũ thất thường làm cho người dân có xu hướng muốn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang lập vườn trồng cây, đào ao nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao để khai thác tiềm năng đất đai.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm qua đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội đối với tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Điện Biên nói riêng, đặc biệt là ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, nhà thầu dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

- Với sự ưu đãi của thiên nhiên, huyện Điện có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú như Động Pa Thơm, Hồ U Va, cánh đồng Mường Thanh....Bên cạnh đó, còn có nhiều di tích lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc như quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ được trải khắp trên địa bàn huyện. Do đó huyện Điện Biên có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch. Tuy nhiên, với vị trí địa lý cách xa trung tâm Thủ đô cũng như hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đang trong quá trình nâng cấp do vậy đây cũng là một trong những rào cản thu hút các nhà đầu tư tại Điện Biên nói chung và huyện Điện Biên nói riêng.

2. Nguyên chủ quan

- Sự thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến nhiều danh mục công trình được dự kiến thực hiện nhưng không thể xây dựng được.

- Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với tiến độ được cấp phép, nhiều công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, giao mặt bằng nhưng chậm triển khai thực hiện.

- Công tác quản lý đất đai chưa được chặt chẽ nhất là cấp cơ sở đã dẫn đến việc sử dụng đất chưa hợp lý, chưa kiên quyết giải quyết kịp thời nên còn tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng sai mục đích và kém hiệu quả.

- Chính sách về giá đất, đơn giá bồi thường của nhà nước tuy đã được cụ thể, chi tiết nhưng còn chưa rõ ràng và gắn kết với nhau, thiếu cơ sở khi xem xét bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án.

- Ý thức chấp hành của người sử dụng đất trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa cao. Một số công trình chậm thực hiện được do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn khi người sử dụng đất cản trở, không chấp hành việc trả lại mặt bằng để thi công công trình.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
I. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1.1. Các công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh

- Các công trình dự án mục đích quốc phòng, an ninh dự kiến thực hiện trong năm 2022 là 17 dự án với diện tích là 227,26 ha. Cụ thể các dự án như sau:

	STT
	Tên dự án, công trình
	Mã đất 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến cấp xã
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2
	CQP
	215,05
	xã Noong Luống và xã Thanh Yên
	Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/9/2021của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2

	2
	Xây dựng trạm ra đa 39/e293/f361 tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (đề xuất thông qua lại do diện tích loại đất lấy vào thay đổi
	CQP
	4,50
	Xã Hua Thanh và xã Mường Pồn
	Quyết định số 1696/QĐ-TM ngày 02/11/2018 của Bộ Tổng tham mưu về việc phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân Trạm ra đa 39/e293/f361 thuộc QC PK-KQ tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	3
	Trụ sở đội CS PCCS, CHCN và bãi để xe vi phạm hành chính
	CAN
	1,00
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Điện Biên 

	4
	Trạm kiểm soát biên phòng Pa Thơm/Đồn Biên phòng Pa Thơm (425)
	CQP
	0,22
	xã Pa Thơm
	Quyết định số 3699/QĐ-BTL của Bộ TLBPĐB phê duyệt vị trí đóng quân các đơn vị quốc phòng thuộc Bộ CHBĐBP huyện Điện Biên

	5
	Xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự dBB1/eBB741/BCHQS tỉnh Điện Biên
	CQP
	4,92
	Xã Na Ư
	Quyết định số 955/QĐ-TM ngày 03/11/2021 của tổng tham mưu trưởng về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự dBB1/eBB741/BCHQS tỉnh Điện Biên

	6
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Pồn
	CAN
	0,14
	xã Mường Pồn
	Công văn số 327/CAT-PH10 ngày 10/02/2022 của Công an tỉnh Điện Biên thông báo triển khai thực hiện dự án của Bộ Công an về việc xây dựng trụ sở làm việc Công an xã biên giới

	7
	Trụ sở làm việc Công an xã Hua Thanh
	CAN
	0,11
	Xã Hua Thanh
	

	8
	Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Nưa
	CAN
	0,12
	Xã Thanh Nưa
	

	9
	Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Luông
	CAN
	0,05
	Xã Thanh Luông
	

	10
	Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Hưng
	CAN
	0,12
	Xã Thanh Hưng
	

	11
	Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Chăn
	CAN
	0,12
	Xã Thanh Chăn
	

	12
	Trụ sở làm việc Công an xã Pa Thơm
	CAN
	0,06
	Xã Pa Thơm
	

	13
	Trụ sở làm việc Công an xã Na Ư
	CAN
	0,20
	Xã Na Ư
	

	14
	Trụ sở làm việc Công an xã Na Tông
	CAN
	0,12
	Xã Na Tông
	

	15
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Nhà
	CAN
	0,14
	Xã Mường Nhà
	

	16
	Trụ sở làm việc Công an xã Phu Luông
	CAN
	0,29
	Xã Phu Luông
	

	17
	Trụ sở làm việc Công an xã Mường Lói
	CAN
	0,10
	Xã Mường Lói
	

	
	Tổng
	
	227,26
	
	


1.2. Các công trình, dự án và nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký mới trong năm 2022
a) Các công trình dự án:
Trên cơ sở tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022, tổng số công trình dự án đăng ký mới trong năm 2022 là 30 dự án với tổng diện tích là 984,80 ha, trong đó có 20 công trình, dự án đã được Hội đồng nhân tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và 10 công trình dự án đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua, cụ thể các công trình, dự án như sau:

* Các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021:

	STT
	Tên dự án, công trình
	Mã đất 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến cấp xã
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	TSC
	0,22
	Xã Hua Thanh
	Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên

	2
	Xây dựng lộ xuất tuyến 22kv 473 E21.6 sau TBA 110kv Điện Biên 2
	DNL
	0,04
	xã Sam Mứn  
	Quyết định số 1121/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 22kV 473 E21.6 sau TBA 110kV Điện Biên 2

	3
	Xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2
	DNL
	0,09
	xã Sam Mứn, xã Pom Lót 
	Quyết định số 1122/QĐ-PCĐB ngày 23/7/2021 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng lộ xuất tuyến 371,373, 377 và cải tạo đường dây 35kV sau TBA 110kV Điện Biên 2

	4
	Xây dựng trụ sở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	TSC
	0,15
	xã Pa Thơm
	Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 23/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Điện Biên về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên

	5
	Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	DTL
	1,50
	Xã Thanh Xương
	Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

	6
	Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	DTL
	1,50
	Xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	7
	Sân vận động Huyện Điện Biên
	DTT
	2,99
	xã Thanh Xương
	Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sân vận động huyện Điện Biên; Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án khởi công mới thuộc cấp tỉnh quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

	8
	Đường Con Cang đi khu sản xuất Há Lìa, xã Na Ư thuộc công trình KQQP Sông Mã, tỉnh Sơn La/QK2 (giai đoạn 2)
	DGT
	3,90
	Xã Na Ư
	Quyết định số 680 QĐ/-BQP ngày 10/03/2021 của Bộ Quốc Phòng Về việc phê duyệt chủ trương ĐTXD công trình KTQP Sông Mã, tỉnh Sơn La /QK2 (giai đoạn 2)

	9
	Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên
	DGT
	3,56
	xã Mường Pồn
	Quyết định số 2560/QĐ-TCĐBVN ngày 27/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên

	10
	Quốc lộ 279 (Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
	DGT
	2,56
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Quốc lộ 279(Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

	11
	Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)
	DTL
	8,00
	Xã Thanh Nưa
	Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2)

	12
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên
	DGD
	2,05
	xã Thanh Xương
	Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên

	13
	Dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	DGT
	1,00
	xã Thanh Luông
	Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

	14
	Dự án đường ra tổ chốt chặn, khu vực Mốc 96, Đồn Biên phòng Mường Pồn Bộ chỉ huy, BĐBP tỉnh Điện Biên
	DGT
	4,00
	xã Mường Pồn
	Công văn số 7072/VP-TH ngày 06/10/2020 của Văn phòng Bộ Quốc phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng V/v đồng ý với Báo cáo và đề xuất của Bộ tổng Tham mưu về nhu cầu đầu tư nâng cấp năng lực quản lý , bảo vệ biên giới và phòng chống Covid 19 của BĐBP

	15
	Ổn định dân cư vùng thiên tai, khu vực biên giới Việt - Lào bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	ONT
	7,50
	Xã Hua Thanh
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án

	16
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hồng Khếnh
	DTL
	40,00
	Xã Thanh Luông
	Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/20211 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án

	17
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	DTL
	41,00
	Xã Thanh Luông
	Quyết định số 3233/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/20211 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án

	18
	 Dự án: Xây dựng, mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	NTD
	0,90
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng nghĩa trang đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên

	19
	San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điệ khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông năm 2022
	DNL
	0,03
	Xã Noong Hẹt, Xã Núa Ngam
	Quyết định số 2128/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tổng công ty điện lực miền bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho công ty Điện lực Điện Biên

	20
	Mở rộng bãi đỗ xe Nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên
	NTD
	0,33
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc giao nhiệm vụ thực hiệ một số chức năng chủ đầu tư, quản lý và điều hành dự án các danh mục đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên

	
	Tổng
	
	121,32
	
	


* Các công trình dự án đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua:

	STT
	Tên công trình, dự án
	Diện tích
	Địa điểm
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	1
	Ổn định dân cư vùng thiên tai, khu vực biên giới Việt - Lào bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
	11,10
	xã Hua Thanh
	Quyết định số 4230/QĐ-BNN-KH ngày 29/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét
	Đã được HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi NQ 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 (thu hồi bổ sung)

	2
	Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên
	58,32
	huyện Điện Biên
	Văn bản số 644/TTg-QHQT ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tiểu dự án "Kè chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên "sử dụng vốn ODA và AFD và Quyết định 1770/QĐ-UBND ngày 30/09/2021 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên” vay vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp
	Giữ nguyên diện tích, điều chỉnh diện tích thu hồi lúa và rừng, được phê duyệt tại NQ số 44/NQ HĐND ngày 23/08/2021

	3
	Khu đô thị sinh thái gắn với cảnh quan ven sông Nậm Rốn và hồ Ta Pô
	342,44
	xã Hua Thanh, Thanh Nưa
	Văn bản số 322/UBND-TH, ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai công tác quy hoạch, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các chương trình, dự án phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các khu đô thị mới
	 

	4
	Khu đô thị sinh thái khách sạn nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Hua Pe
	168,72
	xã Thanh Luông
	Văn bản số 322/UBND-TH, ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai công tác quy hoạch, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các chương trình, dự án phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các khu đô thị mới
	 

	5
	Quy hoạch phân khu 1/2000 khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp U Va
	221,57
	xã Noong Luống, xã Noong Hẹt, xã Sam Mứn, xã Pom Lót
	Văn bản số 322/UBND-TH, ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức triển khai công tác quy hoạch, nghiên cứu, đề xuất đầu tư các chương trình, dự án phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các khu đô thị mới
	 

	6
	Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía bắc) thành phố Điện Biên Phủ (Dự án BT)
	7,21
	xã Thanh Nưa
	Văn bản số 560/UBND-TH, ngày 02/03/2022 cảu UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 2 bên tuyến đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập, thành phố Điện Biên Phủ và Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 07/3/3022 của UBND tỉnh  Vv Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trìnhđường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ
	Điều chỉnh diện tích thu hồi đất lúa và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

	7
	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường Thanh Minh - đồi Độc Lập (Dự án khác của dự án BT)
	5,89
	xã Thanh Nưa
	Văn bản số 560/UBND-TH, ngày 02/03/2022 cảu UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 2 bên tuyến đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập, thành phố Điện Biên Phủ và Quyết định số 419/QĐ-UBND, ngày 07/3/3022 của UBND tỉnh  Vv Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trìnhđường Thanh Minh - đồi Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc), thành phố Điện Biên Phủ
	Điều chỉnh diện tích thu hồi đất lúa và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

	8
	Đoạn đường tránh sân bay nối từ đường đi xã Thanh Hưng với đường đi xã Thanh Luông và Đoạn tránh sân bay nối từ tổ 1,2 với tổ 8 phường Thanh Trường thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ( để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)
	3,70
	Xã Thanh Hưng, Thanh Luông
	Dự án thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 799/QĐ-UBND, ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên và Thông báo số 11/TB-UBND, ngày21/1/2022 của UBND tỉnh Điện Biên kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương đối với Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên 
	 

	9
	Đường nội đồng và kênh tiêu nước thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ( để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên)
	0,63
	Xã  Thanh Luông
	Dự án thuộc dự án Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 799/QĐ-UBND, ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên và Thông báo số 11/TB-UBND, ngày21/1/2022 của UBND tỉnh Điện Biên kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương đối với Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên 
	 

	10
	Vị trí bãi đổ thải số 10 phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và một số dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên
	43,90
	xã Thanh Xương
	Thông báo số 11/TB-UBND, ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh Điện Biên kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương đối với Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Quyết định số 1393/QĐ-UBND, ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch khai thác các vị trí, khu vực đổ thải phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và một số dự án trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên
	 


- Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất:

Trong năm 2022 trên địa bàn huyện thực hiện đấu giá 08 dự án với tổng diện tích 37,11 ha, cụ thể 08 dự án như sau:
	STT
	Tên dự án, công trình
	Mã đất 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến cấp xã
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	1
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Lòng Sông Nậm Núa thuộc thôn Pú Ngam, xã Núa Ngam và Bản Ta Lét, xã Hẹ Muông
	SKX
	1,46
	Xã Hẹ Muông
	Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát, sỏi) làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Điện Biên

	2
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Đội 1, Bản Noong Vai và đội 15, xã Thanh Yên
	SKX
	6,00
	xã Thanh Yên
	

	3
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Đội 15 xã Thanh Yên
	SKX
	7,43
	xã Thanh Yên
	

	4
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Thôn 2 xã Thanh Yên
	SKX
	2,45
	xã Thanh Yên
	

	5
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Thôn C2 - Yên Trường xã Thanh Yên
	SKX
	4,75
	xã Thanh Yên
	

	6
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Thôn C3 - Thanh Trường xã Thanh Yên
	SKX
	3,49
	xã Thanh Yên
	

	7
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Bãi màu Nậm Thanh và Đội 19 (Thôn Đại Thanh), xã Noong Luống
	SKX
	10,00
	xã Noong Luống
	

	8
	Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Đội 2 xã Thanh Yên
	SKX
	1,54
	xã Thanh Yên
	

	
	Tổng
	
	37,11
	
	


b) Chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân:

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở: Thực hiện văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân huyện về công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, UBND các xã đã hướng dẫn các hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 làm các thủ tục để đăng ký đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đát khác sang đất ở như sau:

	STT
	Tên xã
	Tổng diện tích (m2)
	Loại đất lấy vào

	
	
	
	LUC
	LUK
	BHK
	NHK
	CLN
	NTS
	Khác

	1
	xã Hua Thanh
	7.933,0
	472,0
	3.545,0
	1.989,8
	800,0
	
	726,2
	400,0

	2
	xã Mường Pồn
	200,0
	
	
	
	
	
	
	200,0

	3
	xã Mường Nhà
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	
	

	4
	xã Na Tông
	1.887,5
	
	
	1.827,5
	
	60,0
	
	

	5
	xã Noong Luống
	5.582,1
	200,0
	2.053,5
	2.068,6
	
	
	1.200,0
	60,0

	6
	xã Noong Hẹt
	4.244,0
	200,0
	
	2.762,0
	
	
	100,0
	1.182,0

	7
	xã Núa Ngam
	6.434,5
	
	120,0
	3.214,5
	3.100,0
	
	
	

	8
	xã Pom Lót
	1.347,3
	248,0
	
	899,3
	
	
	200,0
	

	9
	xã Sam Mứn
	871,0
	
	371,0
	400,0
	
	100,0
	
	

	10
	xã Thanh Chăn
	7.512,0
	
	381,0
	6.931,0
	
	
	200,0
	

	11
	xã Thanh Nưa
	18.677,8
	
	800,0
	15.877,8
	1.200,0
	
	800,0
	

	12
	xã Thanh An
	5.205,7
	
	1.212,0
	3.147,7
	
	150,0
	696,0
	

	13
	xã Thanh Hưng
	17.342,9
	1.912,0
	1.796,0
	13.453,2
	
	
	181,7
	

	14
	xã Thanh Luông
	21.202,3
	2.605,0
	1.469,5
	16.487,8
	
	400,0
	240,0
	

	15
	xã Thanh Xương
	21.981,8
	
	60,0
	16.254,8
	
	3.900,0
	1.067,0
	700,0

	16
	xã Thanh Yên
	4.879,0
	
	1.240,0
	3.439,0
	
	
	200,0
	

	 
	Tổng
	125.350,9
	5.637,0
	13.048,0
	88.803,0
	5.100,0
	4.610,0
	5.610,9
	2.542,0


Đối với nội dung đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân từ đất lúa, đất rừng sang mục đích đất ở tại nông thôn: UBND huyện đã gửi Danh sách đăng ký về UBND xã, yêu cầu UBND xã kiểm tra, xác định vị trí, quy hoạch, hiện trạng đang sử dụng và chịu trách nhiệm về nội dung xã đã rà soát. Qua đó, những trường hợp đăng ký được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là thuộc những vị trí nằm xen kẹp, nằm liền kề khu dân cư nông thôn và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất là đất ở tại nông thôn. Đa phần những vị trí này hiện trạng đều không canh tác lúa, trồng các loại cây hàng năm, lâu năm, 1 số vị trí đã có nhà trên đất từ rất lâu.

- Chuyển mục đích sử dụng đất nội bộ đất nông nghiệp: Trên cơ sở nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại các xã đăng ký, kết quả tổng hợp như sau:

	STT
	Tên xã
	Tổng diện tích (m2)
	CLN
	BHK
	NTS
	LUK
	HNK
	LUC

	1
	xã Noong Hẹt
	1.051
	1.051
	
	
	
	
	

	2
	xã Pom Lót
	12.314
	
	800
	
	
	11.514
	

	3
	xã Thanh Nưa
	6.047
	4.025
	
	2.022
	
	
	

	4
	xã Thanh Hưng
	34.252
	5.668
	15.656
	
	
	12.928
	

	5
	xã Thanh Luông
	9.871
	2.072
	
	
	
	7.799
	

	6
	xã Thanh Xương
	9.144
	
	7.840
	
	
	1.304
	

	7
	xã Hua Thanh
	5.912
	
	5.312
	
	
	600
	

	8
	xã Na Ư
	58.700
	
	
	
	54.700
	
	4.000

	 
	Tổng
	137.291
	12.816
	29.608
	2.022
	54.700
	34.145
	4.000


1.3. Các công trình, dự án, nhu cầu sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của kế hoạch các năm trước vẫn còn nhu cầu chuyển tiếp sang năm 2022 tiếp tục thực hiện

Theo phân tích tại Phần II của báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, số lượng công trình dự án thực hiện được trong năm 2021 thấp. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các tổ chức, cá nhân vẫn là cần thiết, do đó chuyển tiếp các nhu cầu sử dụng đất từ kế hoạch sử dụng đất của các năm trước sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện. Tổng diện tích chuyển tiếp sang năm kế hoạch 2022 là 1.536,40 ha với tổng số 50 công trình, dự án, cụ thể như sau:

	STT
	Tên dự án, công trình
	Mã đất 
	Diện tích (ha)
	Địa điểm đến cấp xã
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	

	I
	Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
	
	
	
	

	Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của HĐND tỉnh Điện Biên

	1
	Đường dây 110KV Điện Biên - Điện Biên Đông
	DNL
	0,34
	xã Núa Ngam
	Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về  chủ trương đầu tư Dự án: Đường dây 110KV Điện Biên - Điện Biên Đông

	2
	Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên
	DGT
	60,84
	Xã Thanh Luông, Xã Thanh Hưng, Xã Thanh Chăn, Xã Thanh Yên, Xã Noong Luống, Xã Pom Lót
	Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

	3
	Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên
	DTL
	58,32
	Xã Thanh Xương, Xã Thanh Chăn
	Văn bản số 644/TTg-QHQT ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tiểu dự án "Kè chống sạt lở ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ dân sinh và phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Điện Biên "sử dụng vốn ODA và AFD

	4
	Thủy Điện Nậm Núa 2
	DNL
	27,00
	xã Pa Thơm
	Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc cho chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Núa 2 xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	5
	Công viên nghĩa trang Điện Biên
	NTD
	49,81
	xã Thanh Luông
	Văn bản số 1667/UBND-TH ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc nghiên cứu, thu thập thông tin khu vực quy hoạch Công viên nghĩa trang Điện Biên; Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên nghĩa trang Điện Biên

	6
	Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	DGT
	36,76
	Xã Thanh Xương, Xã Thanh An, Xã Noong Hẹt, Xã Sam Mứn
	Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT,147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	7
	Trạm y tế xã Pa Thơm
	DYT
	0,12
	xã Pa Thơm
	Căn cứ Quyết định số 6689/QĐ-BYT ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á

	Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

	8
	Mở rộng trường MN số 2 xã Mường Pồn (điểm trường trung tâm)
	DGD
	0,04
	Xã Mường Pồn
	Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên và Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên

	9
	Các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Hẹ Muông
	DGD
	0,06
	xã Hẹ Muông
	Quyết định số 3461a/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Điện Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: các hạng mục phu trợ thuộc trường Mầm non xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên

	10
	Xây dựng trường Mầm non xã Mường Lói
	DGD
	0,50
	xã Mường Lói
	Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc

	11
	Đường trục thôn từ bản Na Khoang (nhà ông Tiến) đến bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên
	DGT
	14,80
	xã Mường Nhà
	Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 10% vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên

	12
	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên
	DTL
	3,50
	xã Thanh Nưa
	Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên

	13
	Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên
	DTL
	56,10
	xã Thanh Hưng
	Nghị Quyết số 209/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hồ Huổi Trạng Tai huyện Điện Biên

	Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên

	14
	Di chuyển Trạm kiểm soát biên phòng Púng Bon để sắp xếp ổn định dân cư bản Púng Bon, xã Pa Thơm
	ONT
	0,40
	xã Pa Thơm
	Thông báo số 66-TB/VPHU ngày 13/5/2020 của Văn phòng Huyện ủy thông báo kết luận của thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Pa Thơm

	15
	Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn
	DNL
	7,34
	xã Mường Pồn
	Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	16
	Dự án mở rộng nền đường nối tiếp từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc km 04 đến Km 17 đi bản Huổi Không - Co Đứa xã Mường Lói
	DGT
	4,00
	xã Mường Lói
	Quyết định số 3036a/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc giao nhiệm vụ cho UBND các xã làm chủ đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia XD-NTM giai đoạn 2016-2020 huyện Điện Biên. Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia XD-NTM năm 2020 huyện Điện Biên.

	17
	Bưu điện xã Mường Lói
	DBV
	0,02
	xã Mường Lói
	Quyết định số 20/QĐ-BĐĐB ngày 22/01/2019 của Bưu điện tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật - đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây mới điểm BĐ-VHX Nà Nhạn huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

	18
	Trạm y tế xã Na Tông
	DYT
	0,10
	xã Na Tông
	Văn bản số 867/UBND-KGVX ngày 31/3/2017 v.v đề nghị bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ của EU đề đầu tư xây dựng 1 số trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Văn bản số 5579/BYT-KH-TC ngày 02/10/2017 của Bộ Y tế v.v phân bổ và giao dự toán chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do EU tài trợ không hoàn lại

	Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên 

	19
	Xây dựng trạm kiểm lâm thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
	DTS
	0,10
	Xã Mường Nhà
	Văn bản số 105/HĐND-KTNS ngày 11/5/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đàu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020

	20
	Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2
	DNL
	4,52
	Xã Hua Thanh
	Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Thủy điện Nậm Khẩu Hu 2, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	21
	Nhà văn hóa bản Bánh
	DSH
	0,05
	Xã Thanh Luông
	Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Điện Biên về việc phân bổ kế hoạch vốn cho 03 xã: Thanh Hưng, Thanh Luông, Sam Mứn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, từ nguồn vốn đấu giá đất và ngân sách huyện Điện Biên

	22
	Nhà văn hóa đội 13a, xã Thanh Luông
	DSH
	0,05
	xã Thanh Luông
	

	23
	Nhà văn hóa bản Noọng
	DSH
	0,05
	Xã Thanh Luông
	

	24
	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Xa Lào
	DTL
	0,05
	Xã Pa Thơm
	Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND huyện Điện Biên v/v thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020

	25
	Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Thơm
	DTL
	0,05
	Xã Pa Thơm
	

	26
	Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên
	DTT
	0,88
	Xã Thanh Yên
	Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND huyện Điện Biên v/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên, huyện Điện Biên

	27
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm
	ONT
	7,35
	Xã Pa Thơm
	Thông báo số 191-TB/TU ngày 15/5/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy kết luận của Đồng chí Trần Văn Sơn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên

	28
	Đường 110kV Mường Lay - Điện Biên
	DNL
	7,80
	Xã Thanh Nưa, Xã Hua Thanh, Xã Mường Pồn
	Quyết định số 1262/QĐ-ENVNPC ngày 08/5/2019 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Dự án: Đường dây và trạm cắt 110kV Điện Biên 2 (trong đó các xã Huyện Điện Biên 1,1ha; các xã phường, thành phố Điện Biên Phủ 1,6ha; các xã huyện Mường Chà 0,6ha)

	Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Điện Biên

	29
	Đường giao thông Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư
	DGT
	12,20
	xã Thanh Nưa
	Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ

	Nghị Quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên 

	30
	Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Mường Nhà
	TSC
	0,04
	xã Mường Nhà
	Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn I) dự án đầu tư Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

	31
	Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên
	TSC
	0,27
	xã Thanh Yên
	Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trung tâm khuyến nông, giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên

	32
	San nền, giao thông, thoát nước bản Huổi Moi và nước sinh hoạt bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên
	DTL
	3,00
	Xã Pa Thơm
	Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc chủ trương đầu tư dự án: San nền, giao thông, thoát nước bản Huổi Moi và Nước sinh hoạt bản Huổi Moi, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên

	Nghị quyết số 81 /NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên

	33
	Nhà văn hóa bản Mới
	DSH
	0,04
	xã Thanh An
	Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND huyện Điện Biên điều chỉnh, bổ xung danh mục quy mô và dự toán công trình tại 04 xã: Thanh Nưa, Pom lót, Thanh Yên, Thanh An huyện Điện Biên

	34
	Nhà văn hóa bản Xôm
	DSH
	0,04
	Xã Thanh An
	

	35
	Nhà văn hóa bản Noong Ứng 2
	DSH
	0,04
	Xã Thanh An
	

	Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh Điện Biên

	36
	Đường Tây Trang - bản Pa Thơm
	DGT
	11,48
	Xã Pa Thơm
	Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tây Trang - bản Pa Thơm huyện Điện Biên

	II
	Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất
	 
	 
	 
	

	37
	Kho, xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp xã Noong Hẹt
	SKC
	0,20
	xã Noong Hẹt
	Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện Điện Biên về việc phân bổ vốn đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 huyện Điện Biên

	38
	Khu đất thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Bãi Màu, xã Thanh Hưng
	ONT
	4,00
	xã Thanh Hưng
	Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Điện Biên và Kế hoạch số 1257/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND huyện Điện Biên kiểm tra rà soát thống kê hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại đất Bãi Màu, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên

	39
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT1
	ONT
	0,02
	Xã Thanh Yên
	Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Điện Biên về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2010 trên địa bàn huyện Điện Biên

	40
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT2
	ONT
	0,02
	Xã Thanh Yên
	

	41
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Đầu cầu Nậm Thanh VT3
	ONT
	0,01
	Xã Thanh Yên
	

	42
	Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông
	SKS
	2,36
	Xã Na Tông
	Giấy phép số 04/GP-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về Giấy phép khai thác khoáng sản

	43
	Cửa hàng xăng dầu Núa Ngam
	TMD
	0,14
	Xã Núa Ngam
	Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2019. Quyết định của UBND tỉnh Điện Bien về chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Núa Ngam.

	44
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá tại Đội 10, xã Noong Hẹt
	ONT
	0,08
	Xã Noong Hẹt
	Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Điện Biên về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Điện Biên

	45
	Quy hoạch trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu
	CLN
	1.000,00
	xã Phu Luông
	Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 6/11/2018 của UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

	46
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất đội 24
	ONT
	1,00
	xã Noong Hẹt
	Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Điện Biên về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2010 trên địa bàn huyện Điện Biên

	47
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Đội C1b (Khu vườn nhãn hội người cao tuổi thuê)
	ONT
	0,38
	xã Thanh Luông
	Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Điện Biên về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2010 trên địa bàn huyện Điện Biên

	48
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư 05, 06 xã Thanh Luông
	ONT
	2,70
	xã Thanh Luông
	Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 7/7/2009 của UBND huyện Điện Biên và Thông báo số 26/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Điện Biên

	49
	Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Khu giáp trường THCS, TH Thanh Nưa, bám mặt đường liên thôn
	ONT
	0,24
	Xã Thanh Nưa
	Kế hoạch số 713/KH-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện Điện Biên về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Điện Biên

	III
	Các khu vực sử dụng đất khác
	 
	 
	 
	

	50
	Giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất nhận bàn giao từ Công ty cổ phần Chế biến nông sản Điện Biên
	SKC
	157,19
	xã Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Hưng, Thanh Luông, Sam Mứn
	Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 và Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần chế biến nông sản Điện Biên tại địa bàn các xã: Thanh Xương, Thanh Yên, Thanh Hưng, Thanh Luông, Sam Mứn huyện Điện Biên; giao đất cho UBND huyện Điện Biên tiếp nhận, quản lý, sử dụng theo quy hoạch


II. TỔNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2022
Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các tổ chức, hộ gia đình cá nhân và đảm bảo phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Điện Biên thực hiện 94 công trình với tổng diện tích là 2.428,05 ha, cụ thể các loại đất như sau:
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã loại đất
	 Diện tích (ha) 

	1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.001,18

	2
	Đất quốc phòng
	CQP
	224,69

	3
	Đất an ninh
	CAN
	2,65

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	282,94

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	0,20

	6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	2,36

	7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	37,11

	8
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	781,95

	9
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,27

	10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	94,07

	11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,53

	12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,1

	 
	Tổng
	 
	2.428,05


Cụ thể chi tiết các loại đất như sau:
2.1. Nhóm đất nông nghiệp

- Đến năm 2022, diện tích đất nông nghiệp là 
129.272,44 ha, thực giảm 

1.351,50 ha so với năm 2021. Cụ thể các loại đất như sau:

* Đất trồng lúa
 - Đến năm 2022, diện tích đất trồng lúa là 
12.462,67 ha, thực giảm 
377,83 ha so với năm 2021. Diện tích giảm để chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm
	:
	
5,64 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
1,18 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	
0,20 ha;

	          + Đất quốc phòng
	:
	
6,91 ha;

	          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	
0,20 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
75,63 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
28,90 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	:
	
2,05 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	:
	
55,04 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
3,62 ha;

	          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	:
	
10,17 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	
0,15 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
29,80 ha.


Diện tích giảm để thực hiện các công trình, dự án sau:
+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;
+ Thủy Điện Nậm Núa 2;
+ Công viên nghĩa trang Điện Biên;

+ Nâng cấp, sửa chữa thủy lợi bản Pa Thơm;
+ Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên;
+ Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm, …

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:

- Đến năm 2022, diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 
5.504,86 ha, thực giảm 
346,38 ha so với năm 2021.

* Đất trồng cây hàng năm khác 

- Đến năm 2022, diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 
20.592,05 ha, thực giảm 
20.422,84 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Giảm 
20.429,21 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
4,37 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
1.000,00 ha;

	          + Đất quốc phòng
	:
	
13,16 ha;

	          + Đất an ninh
	:
	
2,45 ha;

	          + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	:
	
1,00 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	
25,65 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
69,39 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
101,24 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở y tế
	:
	
0,10 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	:
	
0,60 ha;

	          + Đất ở cơ sở thể dục thể thao
	:
	
46,55 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
12,33 ha;

	          + Đất công trình bưu chính, viễn thông
	:
	
0,02 ha;

	          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	:
	
10,80 ha;

	          + Đất sinh hoạt cộng đồng
	:
	
0,12 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
38,45 ha;

	          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	
0,53 ha;

	          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	:
	
0,10 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;
+ Thủy Điện Nậm Núa 2;
+ Công viên nghĩa trang Điện Biên;
+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, …
* Đất trồng cây lâu năm 

Đến năm 2022, diện tích đất trồng cây lâu năm là 
3.430,37 ha, thực tăng 
750,05 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 
1.001,18 ha do chuyển từ các mục đích sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
1,18 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
1.000,00 ha.


Diện tích tăng để thực hiện dự án: Quy hoạch trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu tại xã Phu Luông.
- Giảm 
251,13 ha do chuyển sang các mục đích sau:

	          + Đất quốc phòng
	:
	
18,34 ha;

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	
59,13 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
36,93 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
40,70 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	:
	
59,29 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
1,63 ha;

	          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	:
	
20,00 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
15,10 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Trạm kiểm soát biên phòng Pa Thơm/Đồn Biên phòng Pa Thơm (425);
+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;
+ Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên;
+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên, …
* Đất rừng phòng hộ

- Đến năm 2022, diện tích đất rừng phòng hộ là 
72.499,47 ha, thực tăng 
19.013,21 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Giảm 
43,78 ha do chuyển sang các mục đích sau:

	          + Đất giao thông
	:
	
22,30 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
0,80 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	:
	
0,72 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
5,50 ha; 

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
7,25 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn;
+ Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm;
+ Đường 110kV Mường Lay - Điện Biên;

+ Đường trục thôn từ bản Na Khoang (nhà ông Tiến) đến bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, ...
* Đất rừng sản xuất

- Đến năm 2022, diện tích đất rừng sản xuất là 
19.697,94 ha, thực giảm 
264,86 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Giảm 
264,86 ha do chuyển sang các mục đích sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,74 ha;

	          + Đất quốc phòng
	:
	
173,98 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	
10,00 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
9,76 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
7,00 ha;

	          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	:
	
10,07 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
0,14 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Thao trường Huấn luyện của BCHQS huyện Điện Biên/Bộ CHQS tỉnh Điện Biên;
+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;
+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;
+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên, ...
* Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2022, diện tích đất nuôi  trồng thuỷ sản là 
561,06 ha, thực giảm 
49,23 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
0,20 ha do chuyển từ các mục đích sau:
	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,20 ha.


- Giảm 
49,44 ha do chuyển sang các mục đích sau:

	          + Đất giao thông
	:
	
13,55 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
21,50 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
0,48 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
1,56 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc Lộ 279 và Quốc Lộ 12 tỉnh Điện Biên;
+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;

+ Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2;

+ Đường giao thông Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư;

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất đội 24.
* Đất nông nghiệp khác

Đến năm 2022, diện tích đất nông nghiệp khác là 
28,89 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.
2.2. Nhóm đất phi nông nghiệp

Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp là 
5.625,93 ha, thực tăng 
1.355,90 ha so với năm 2021. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:

* Đất quốc phòng

Đến năm 2022, diện tích đất quốc phòng là 
738,56 ha, thực tăng 
224,29 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
6,91 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
13,16 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
18,34 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
173,98 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Xây dựng thao trường khu vực hướng Tây Quân khu 2;
+ Trạm kiểm soát biên phòng Pa Thơm/Đồn Biên phòng Pa Thơm (425).
+ Xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự dBB1/eBB741/BCHQS tỉnh Điện Biên;
* Đất an ninh

Đến năm 2022, diện tích đất an ninh là 
130,45 ha, thực tăng 
2,65 ha so với năm 2021. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:
	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
2,45 ha.


Diện tích tăng để thực hiện dự án: 
- Trụ sở đội CS PCCS, CHCN và bãi để xe vi phạm hành chính;
- Trụ sở làm việc Công an xã tại 12 xã biên giới gồm:

+Trụ sở làm việc Công an xã Hua Thanh;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Nưa;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Luông;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Hưng;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Thanh Chăn;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Pa Thơm;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Na Ư;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Na Tông;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Mường Nhà;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Phu Luông;
+ Trụ sở làm việc Công an xã Mường Lói.
* Đất cụm công nghiệp

Đến năm 2022, diện tích đất cụm công nghiệp trên địa bàn huyện là 
26,46 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so năm 2021.
* Đất thương mại dịch vụ

Đến năm 2022, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 
305,49 ha, thực tăng 
282,94 ha so với năm 2021. Trong đó: 
- Tăng 
282,94 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	+ Đất trồng cây lâu năm
	:
	
59,13 ha;

	+ Đất ở tại nông thôn
	:
	
1,10 ha.


Diện tích tăng để thực hiện các dự án: 
- Cửa hàng xăng dầu Núa Ngam;
+ Khu đô thị sinh thái gắn với cảnh quan ven sông Nậm Rốn và hồ Ta Pô;

+ Khu đô thị sinh thái khách sạn nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Hua Pe;

+ Quy hoạch phân khu 1/2000 khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp U Va.

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 
22,94 ha, thực giảm 
0,60 ha so với năm 2021.

- Giảm 
0,80 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
0,80 ha.


Diện tích giảm để thực hiện dự án bố trí đất ở trên địa bàn huyện.
- Tăng 
0,20 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	          + Đất trồng lúa

	:
	
0,20 ha.


Diện tích tăng để thực hiện dự án: Kho, xưởng sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp xã Noong Hẹt.
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đến năm 2022, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 
29,71 ha, thực tăng 
2,36 ha so với năm 2021.

- Tăng 
2,36 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác

	:
	
1,00 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

	:
	
0,36 ha;

	          + Đất chưa sử dụng

	:
	
1,00 ha.


Diện tích tăng để thực hiện dự án: Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đến năm 2022, diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 
114,71 ha, thực tăng 
37,11 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
37,11 ha lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
25,65 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
10,00 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	
1,46 ha.


Diện tích tăng để thực hiện công trình, dự án:
+ Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Lòng Sông Nậm Núa thuộc thôn Pú Ngam , xã Núa Ngam và Bản Ta Lét, xã Hẹ Muông

+ Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Đội 1, Bản Noong Vai và đội 15, xã Thanh Yên

+ Đấu giá khai thác cát, sỏi làm VLXDTT Bãi màu Nậm Thanh và Đội 19 (Thôn Đại Thanh), xã Noong Luống, ...
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Đến năm 2022, diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 
2.059,32 ha, thực tăng 
780,47 ha so với năm 2021.
- Đất giao thông:
Đến năm 2022, diện tích đất giao thông là 
936,93 ha, thực tăng 
229,81 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 
233,53 ha lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
75,63 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
69,39 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
36,93 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	
22,30 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
9,76 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	
13,55 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
3,32 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
0,71 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	
0,03 ha;

	          + Đất phi nông nghiệp khác
	:
	
1,90 ha.


Diện tích tăng để thực hiện công trình, dự án:

+ Đường Con Cang đi khu sản xuất Há Lìa, xã Na Ư thuộc công trình KQQP Sông Mã, tỉnh Sơn La/QK2 (giai đoạn 2);
+ Xử lý điểm đen TNGT (Đèo Huổi Chan) đoạn Km164+200-Km166+200, Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên;
+ Quốc lộ 279 (Trạm khí tượng) đi trung tâm Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên;
+ Dự án: Nâng cấp đường vào đồn Thanh Luông 423 đến mốc 104, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên;
- Giảm 
3,71 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất thủy lợi
	:
	
1,52 ha.


Diện tích giảm để thực hiện: Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên.
- Đất thủy lợi:
Đến năm 2022, diện tích đất thủy lợi là 
346,80 ha, thực tăng 
233,95 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 
237,27 ha lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
28,90 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
101,24 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
40,70 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	
0,80 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
7,00 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	
21,50 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
1,52 ha;

	          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	:
	
1,00 ha;

	          + Đất ở tại nông thôn
	:
	
1,45 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	
11,61 ha;

	          + Đất có mặt nước chyên dùng
	:
	
21,55 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên;

+ Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;
+ Thuỷ lợi Nậm Khẩu Hu, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (giai đoạn 2);

+ Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên;
- Giảm 
3,32 ha do chuyển sang:

	          + Đất giao thông
	:
	
3,32 ha.


Diện tích giảm để thực hiện dự án: Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa:
Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 
2,85 ha, không thay đổi so với năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở y tế:
Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 
10,72 ha, thực tăng 
0,08 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 
0,22 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,10 ha;

	          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	:
	
0,12 ha.


Diện tích tăng để thực hiện các công trình, dự án:

+ Trạm y tế xã Pa Thơm;
+ Trạm y tế xã Na Tông.
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo:

Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 
66,56 ha, thực tăng 
2,65 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
2,65 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
2,05 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,60 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Dự án bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên;
+ Mở rộng trường MN số 2 xã Mường Pồn (điểm trường trung tâm);
+ Các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Hẹ Muông;
+ Xây dựng trường Mầm non xã Mường Lói.
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 
225,67 ha, thực tăng 
217,27 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
217,27 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
55,04 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
46,55 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
59,29 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
0,72 ha.


Diện tích tăng để thực hiện các công trình, dự án:

+ Sân vận động Huyện Điện Biên;
+ Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Yên.
- Đất công trình năng lượng:

Đến năm 2022, diện tích đất công trình năng lượng là 
126,06 ha, thực tăng 
47,08 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
47,08 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
3,62 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
12,33 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
1,63 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	
5,50 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	
0,48 ha;

	          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	:
	
23,51 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:

+ San tải, giảm bán kính cấp điện các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp để nâng cao độ ổn định cung cấp điệ khu vực Điện Biên và Điện Biên Đông năm 2022

+ Đường dây 110KV Điện Biên - Điện Biên Đông;
+ Thủy Điện Nậm Núa 2;
+ Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn;
+ Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2, …
- Đất công trình bưu chính, viễn thông:

Đến năm 2022, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông là 
2,13 ha, thực tăng 
0,02 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
0,02 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,02 ha.


Diện tích tăng để thực hiện công trình: Bưu điện xã Mường Lói.
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa:

Đến năm 2022, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa là 
60,77 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Đến năm 2022, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 
7,13 ha, thực giảm 
1,00 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Giảm 
1,00 ha do chuyển sang các loại đất sau:
	          + Đất thủy lợi
	:
	
1,00 ha.


Diện tích giảm để thực hiện: Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên.
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:

Đến năm 2022, diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 
268,64 ha, thực tăng 
50,61 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
51,04 ha do lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
10,17 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
10,80 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
20,00 ha.

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
10,07 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Mở rộng bãi đỗ xe Nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên;
+ Công viên nghĩa trang Điện Biên.
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ:

Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ là: 
3,08 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

- Đất chợ:

Đến năm 2022, diện tích đất chợ là 
1,97 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.

* Đất sinh hoạt cộng đồng
Đến năm 2022, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 
8,28 ha, thực tăng 
0,27 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
0,27 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
0,15 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,12 ha;


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Nhà văn hóa bản Bánh, xã Thanh Luông;
+ Nhà văn hóa đội 13a, xã Thanh Luông;
+ Nhà văn hóa bản Noọng, xã Thanh Luông;
+ Nhà văn hóa bản Mới, xã Thanh An;
+ Nhà văn hóa bản Xôm, xã Thanh An;
+ Nhà văn hóa bản Noong Ứng 2, xã Thanh An.
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đến năm 2022, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 
6,71 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.
* Đất ở tại nông thôn

Đến năm 2022, diện tích đất ở tại nông thôn là 
1.335,88 ha, thực tăng 
89,96 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
94,07 ha do bổ sung quy hoạch đất ở mới và sắp xếp ổn định dân cư tại các xã. Diện tích tăng lên do các loại đất sau chuyển sang:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
29,80 ha;

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
38,45 ha;

	          + Đất trồng cây lâu năm
	:
	
15,10 ha;

	          + Đất rừng phòng hộ
	:
	
7,25 ha;

	          + Đất rừng sản xuất
	:
	
0,14 ha;

	          + Đất nuôi trồng thủy sản
	:
	
1,56 ha;

	          + Đất quốc phòng
	:
	
0,40 ha;

	          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	:
	
0,80 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Ổn định dân cư vùng thiên tai, khu vực biên giới Việt - Lào bản Tâu, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên;

+ Di chuyển Trạm kiểm soát biên phòng Púng Bon để sắp xếp ổn định dân cư bản Púng Bon, xã Pa Thơm;

+ Dự án bố trí, sắp xếp dân cư bản Pa Xa Xá, xã Pa Thơm;

+ Khu đất thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Bãi Màu, xã Thanh Hưng, ...

- Giảm 
4,10 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất thương mại, dịch vụ
	:
	
1,10 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
0,71 ha;

	          + Đất thủy lợi
	:
	
1,45 ha;


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Nâng cấp đường Đông Điện Biên (ĐT.147), huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

+ Cửa hàng xăng dầu Núa Ngam;
+ Đầu tư cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất Khu giáp trường THCS, TH Thanh Nưa, bám mặt đường liên thôn;
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 
56,82 ha, thực tăng 
0,35 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
0,53 ha lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,53 ha.


Diện tích tăng để thực hiện một số công trình, dự án:

+ Xây dựng trụ sở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên;
+ Xây dựng trụ sở xã Pa Thơm, huyện Điện Biên;
+ Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Mường Nhà;
+ Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên.

- Giảm 
0,18 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất xây dựng cơ sở y tế
	:
	
0,12 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án: Chuyển đổi trụ sở UBND xã Pa Thơm sang trạm y tế xã Pa Thơm.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là: 
4,43 ha, thực tăng 
0,10 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Tăng 
0,10 ha lấy vào các loại đất sau:

	          + Đất trồng cây hàng năm khác
	:
	
0,10 ha.


Diện tích tăng để thực hiện dự án Xây dựng trạm kiểm lâm thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 tại xã Mường Nhà.
* Đất tín ngưỡng

Đến năm 2022, diện tích đất tín ngưỡng là 
3,22 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đến năm 2022, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 
610,66 ha, thực giảm 
36,98 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Giảm 
36,98 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	:
	
0,36 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	
1,46 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
0,03 ha;

	          + Đất thuỷ lợi
	:
	
11,61 ha;

	          + Đất công trình năng lượng
	:
	
23,51 ha;


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên;
+ Thủy Điện Nậm Núa 2;
+ Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Nậm Cọ, huyện Điện Biên;
+ Nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu 2;
+ Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông.
* Đất có mặt nước chuyên dùng

Đến năm 2022, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 
136,36 ha, thực giảm 
27,03 ha so với năm 2021. Trong đó:

- Giảm 
27,03 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	          + Đất thuỷ lợi
	:
	
21,55 ha.


Diện tích giảm để thực hiện dự án: Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai, tỉnh Điện Biên tại xã Thanh Hưng.
* Đất phi nông nghiệp khác

Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp khác là 
35,96 ha, diện tích không thay đổi so với năm 2021.
2.3. Nhóm đất chưa sử dụng

- Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng là 
4.728,33 ha, giảm 
4,40 ha so với năm 2021. Diện tích giảm do đưa vào sử dụng cho các mục đích sau:

	          + Đất trồng lúa
	:
	
1,50 ha;

	          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	:
	
1,00 ha;

	          + Đất giao thông
	:
	
1,90 ha.


Diện tích giảm để thực hiện một số công trình, dự án:
+ Thủy điện Huổi Chan 1 xã Mường Pồn;
+ Đường giao thông Thanh Minh - Độc Lập và khu dân cư;
+ Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã Na Tông.
III. TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT
Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện Điện Biên được xác định tổng hợp từ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và phù hợp với quỹ đất của địa phương. Chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch 2022 của huyện cụ thể như sau:
Bảng 3.1. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tăng (+)
giảm (-)

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2021
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)-(5)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN
	 
	139.626,70
	139.626,70
	0,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	129.272,44
	130.623,95
	-1.351,50

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	12.462,67
	12.840,50
	-377,83

	-
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.504,86
	5.851,24
	-346,38

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	20.592,05
	41.014,88
	-20.422,84

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.430,37
	2.680,32
	750,05

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	72.499,47
	53.486,26
	19.013,21

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	19.697,94
	19.962,80
	-264,86

	-
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	17.988,48
	18.250,59
	-262,11

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	561,06
	610,29
	-49,23

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	28,89
	28,89
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	5.625,93
	4.270,03
	1.355,90

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	738,56
	514,27
	224,29

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	130,45
	127,80
	2,65

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	26,46
	26,46
	0,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	305,49
	22,55
	282,94

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	22,94
	23,54
	-0,60

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	29,71
	27,35
	2,36

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	114,71
	77,59
	37,11

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.059,32
	1.278,85
	780,47

	-
	Đất giao thông
	DGT
	936,93
	707,12
	229,81

	-
	Đất thuỷ lợi
	DTL
	346,80
	112,85
	233,95

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hoá
	DVH
	2,85
	2,85
	0,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	10,72
	10,64
	0,08

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	66,56
	63,91
	2,65

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	225,67
	8,40
	217,27

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	126,06
	78,98
	47,08

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	2,13
	2,11
	0,02

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	60,77
	60,77
	0,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	7,13
	8,13
	-1,00

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	268,64
	218,04
	50,61

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	3,08
	3,08
	0,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,00
	0,00
	0,00

	-
	Đất chợ
	DCH
	1,97
	1,97
	0,00

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,00
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	8,28
	8,01
	0,27

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	6,71
	6,71
	0,00

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.335,88
	1.245,91
	89,96

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	0,00
	0,00
	0,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	56,82
	56,47
	0,35

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,43
	4,33
	0,10

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	0,00
	0,00
	0,00

	2.18
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	3,22
	3,22
	0,00

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	610,66
	647,63
	-36,98

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	136,36
	163,39
	-27,03

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	35,96
	35,96
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	4.728,33
	4.732,73
	-4,40


Chi tiết cho các loại đất như sau:

a) Đất nông nghiệp


Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất nông nghiệp là 
129.272,44 ha, chiếm 
92,58% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	416,32
	12
	Xã Phu Luông
	2.521,07

	2
	Xã Hua Thanh
	241,41
	13
	Xã Pom Lót
	292,78

	3
	Xã Mường Lói
	2.946,00
	14
	Xã Sam Mứn
	302,01

	4
	Xã Mường Nhà
	388,00
	15
	Xã Thanh An
	376,56

	5
	Xã Mường Pồn
	739,17
	16
	Xã Thanh Chăn
	309,65

	6
	Xã Na Tông
	508,63
	17
	Xã Thanh Hưng
	339,72

	7
	Xã Na Ư
	246,52
	18
	Xã Thanh Luông
	372,04

	8
	Xã Noong Hẹt
	410,78
	19
	Xã Thanh Nưa
	152,09

	9
	Xã Noong Luống
	324,70
	20
	Xã Thanh Xương
	472,00

	10
	Xã Núa Ngam
	334,09
	21
	Xã Thanh Yên
	660,76

	11
	Xã Pa Thơm
	108,37
	Tổng
	129.272,44


- Đất trồng lúa: diện tích năm 2022 là 
12.462,67 ha, chiếm 
8,93% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	353,70
	12
	Xã Phu Luông
	428,82

	2
	Xã Hua Thanh
	186,70
	13
	Xã Pom Lót
	221,65

	3
	Xã Mường Lói
	72,94
	14
	Xã Sam Mứn
	250,79

	4
	Xã Mường Nhà
	143,59
	15
	Xã Thanh An
	310,93

	5
	Xã Mường Pồn
	360,60
	16
	Xã Thanh Chăn
	303,30

	6
	Xã Na Tông
	199,59
	17
	Xã Thanh Hưng
	329,45

	7
	Xã Na Ư
	29,26
	18
	Xã Thanh Luông
	353,61

	8
	Xã Noong Hẹt
	383,64
	19
	Xã Thanh Nưa
	122,85

	9
	Xã Noong Luống
	305,83
	20
	Xã Thanh Xương
	400,91

	10
	Xã Núa Ngam
	107,71
	21
	Xã Thanh Yên
	579,17

	11
	Xã Pa Thơm
	59,84
	Tổng
	12.462,67


+ Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: diện tích năm 2022 là 
5.504,86 ha, chiếm 
3,94% tổng diện tích tự nhiên của huyện, diện tích được phân bổ như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	58,38
	12
	Xã Phu Luông
	25,03

	2
	Xã Hua Thanh
	13,28
	13
	Xã Pom Lót
	63,74

	3
	Xã Mường Lói
	23,20
	14
	Xã Sam Mứn
	51,22

	4
	Xã Mường Nhà
	233,56
	15
	Xã Thanh An
	65,63

	5
	Xã Mường Pồn
	162,11
	16
	Xã Thanh Chăn
	6,34

	6
	Xã Na Tông
	254,97
	17
	Xã Thanh Hưng
	10,28

	7
	Xã Na Ư
	99,07
	18
	Xã Thanh Luông
	18,42

	8
	Xã Noong Hẹt
	27,13
	19
	Xã Thanh Nưa
	29,25

	9
	Xã Noong Luống
	18,86
	20
	Xã Thanh Xương
	71,10

	10
	Xã Núa Ngam
	109,21
	21
	Xã Thanh Yên
	81,59

	11
	Xã Pa Thơm
	31,76
	Tổng
	5.504,86


- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích năm 2022 là 
20.592,05 ha, chiếm 
14,75% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	48,07
	12
	Xã Phu Luông
	1.000,00

	2
	Xã Hua Thanh
	255,36
	13
	Xã Pom Lót
	77,05

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	85,81

	4
	Xã Mường Nhà
	61,05
	15
	Xã Thanh An
	271,99

	5
	Xã Mường Pồn
	678,79
	16
	Xã Thanh Chăn
	87,16

	6
	Xã Na Tông
	131,30
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,29

	7
	Xã Na Ư
	58,62
	18
	Xã Thanh Luông
	13,64

	8
	Xã Noong Hẹt
	59,11
	19
	Xã Thanh Nưa
	103,38

	9
	Xã Noong Luống
	9,09
	20
	Xã Thanh Xương
	411,08

	10
	Xã Núa Ngam
	66,90
	21
	Xã Thanh Yên
	7,36

	11
	Xã Pa Thơm
	4,32
	Tổng
	20.592,05


- Đất trồng cây lâu năm: diện tích năm 2022 là 
3.430,37 ha, chiếm 
2,46% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	3.780,73
	12
	Xã Phu Luông
	6.012,77

	2
	Xã Hua Thanh
	2.824,21
	13
	Xã Pom Lót
	2.430,50

	3
	Xã Mường Lói
	8.587,63
	14
	Xã Sam Mứn
	665,54

	4
	Xã Mường Nhà
	11.041,29
	15
	Xã Thanh An
	381,56

	5
	Xã Mường Pồn
	7.090,07
	16
	Xã Thanh Chăn
	919,84

	6
	Xã Na Tông
	8.403,53
	17
	Xã Thanh Hưng
	1.328,30

	7
	Xã Na Ư
	6.644,93
	18
	Xã Thanh Luông
	2.396,82

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	1.219,26

	9
	Xã Noong Luống
	476,48
	20
	Xã Thanh Xương
	140,27

	10
	Xã Núa Ngam
	1.309,53
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	6.851,06
	Tổng
	3.430,37


- Đất rừng phòng hộ: diện tích năm 2022 là: 
72.499,47 ha, chiếm 
51,92% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	3.780,73
	12
	Xã Phu Luông
	6.012,77

	2
	Xã Hua Thanh
	2.824,21
	13
	Xã Pom Lót
	2.430,50

	3
	Xã Mường Lói
	8.587,63
	14
	Xã Sam Mứn
	665,54

	4
	Xã Mường Nhà
	11.041,29
	15
	Xã Thanh An
	381,56

	5
	Xã Mường Pồn
	7.090,07
	16
	Xã Thanh Chăn
	919,84

	6
	Xã Na Tông
	8.403,53
	17
	Xã Thanh Hưng
	1.328,30

	7
	Xã Na Ư
	6.640,08
	18
	Xã Thanh Luông
	2.396,82

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	1.219,26

	9
	Xã Noong Luống
	476,48
	20
	Xã Thanh Xương
	140,27

	10
	Xã Núa Ngam
	1.309,53
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	6.851,06
	Tổng
	72.499,47


- Đất rừng sản xuất: diện tích năm 2022 là 
19.697,94 ha, chiếm 
14,11% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	1.934,31
	12
	Xã Phu Luông
	2.020,48

	2
	Xã Hua Thanh
	1.003,80
	13
	Xã Pom Lót
	820,39

	3
	Xã Mường Lói
	2.369,23
	14
	Xã Sam Mứn
	627,73

	4
	Xã Mường Nhà
	1.001,04
	15
	Xã Thanh An
	161,17

	5
	Xã Mường Pồn
	1.128,33
	16
	Xã Thanh Chăn
	623,82

	6
	Xã Na Tông
	1.133,44
	17
	Xã Thanh Hưng
	 

	7
	Xã Na Ư
	1.175,55
	18
	Xã Thanh Luông
	253,33

	8
	Xã Noong Hẹt
	151,18
	19
	Xã Thanh Nưa
	276,65

	9
	Xã Noong Luống
	493,20
	20
	Xã Thanh Xương
	190,30

	10
	Xã Núa Ngam
	1.185,79
	21
	Xã Thanh Yên
	682,57

	11
	Xã Pa Thơm
	756,15
	Tổng
	19.697,94


 - Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích năm 2022 là 
561,06 ha, chiếm 
0,40% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	25,79
	12
	Xã Phu Luông
	7,16

	2
	Xã Hua Thanh
	31,83
	13
	Xã Pom Lót
	20,92

	3
	Xã Mường Lói
	1,54
	14
	Xã Sam Mứn
	49,77

	4
	Xã Mường Nhà
	16,28
	15
	Xã Thanh An
	45,64

	5
	Xã Mường Pồn
	52,87
	16
	Xã Thanh Chăn
	36,53

	6
	Xã Na Tông
	23,50
	17
	Xã Thanh Hưng
	14,06

	7
	Xã Na Ư
	11,72
	18
	Xã Thanh Luông
	22,06

	8
	Xã Noong Hẹt
	25,93
	19
	Xã Thanh Nưa
	25,15

	9
	Xã Noong Luống
	74,90
	20
	Xã Thanh Xương
	23,19

	10
	Xã Núa Ngam
	8,96
	21
	Xã Thanh Yên
	36,43

	11
	Xã Pa Thơm
	6,83
	Tổng
	561,06


- Đất nông nghiệp khác: diện tích năm 2022 là 
28,89 ha, chiếm 
0,02% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại xã Thanh Yên (
 ha), xã Noong Luống (
 ha), xã Pom Lót (
 ha).
b) Đất phi nông nghiệp

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích phi nông nghiệp là 
5.625,93 ha, chiếm 
4,03% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	213,61
	12
	Xã Phu Luông
	102,81

	2
	Xã Hua Thanh
	173,27
	13
	Xã Pom Lót
	247,70

	3
	Xã Mường Lói
	169,74
	14
	Xã Sam Mứn
	431,23

	4
	Xã Mường Nhà
	223,65
	15
	Xã Thanh An
	138,32

	5
	Xã Mường Pồn
	251,23
	16
	Xã Thanh Chăn
	130,32

	6
	Xã Na Tông
	188,20
	17
	Xã Thanh Hưng
	196,02

	7
	Xã Na Ư
	176,14
	18
	Xã Thanh Luông
	434,47

	8
	Xã Noong Hẹt
	243,88
	19
	Xã Thanh Nưa
	623,51

	9
	Xã Noong Luống
	550,17
	20
	Xã Thanh Xương
	407,28

	10
	Xã Núa Ngam
	179,16
	21
	Xã Thanh Yên
	336,82

	11
	Xã Pa Thơm
	208,41
	Tổng
	5.625,93


- Đất quốc phòng: diện tích năm 2022 là 
738,56 ha, chiếm 
0,53% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	36,47
	12
	Xã Phu Luông
	7,44

	2
	Xã Hua Thanh
	3,84
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	3,40
	14
	Xã Sam Mứn
	114,48

	4
	Xã Mường Nhà
	4,05
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	13,56
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,24

	7
	Xã Na Ư
	31,20
	18
	Xã Thanh Luông
	57,01

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	136,44

	9
	Xã Noong Luống
	228,63
	20
	Xã Thanh Xương
	2,68

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	95,43

	11
	Xã Pa Thơm
	3,69
	Tổng
	738,56


 - Đất an ninh: diện tích năm 2022 là 
130,45 ha, chiếm 
0,09% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	0,29

	2
	Xã Hua Thanh
	0,11
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	0,10
	14
	Xã Sam Mứn
	111,78

	4
	Xã Mường Nhà
	0,14
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	0,14
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,12

	6
	Xã Na Tông
	0,20
	17
	Xã Thanh Hưng
	5,99

	7
	Xã Na Ư
	0,20
	18
	Xã Thanh Luông
	0,05

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,03
	19
	Xã Thanh Nưa
	8,74

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	2,50

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	0,06
	Tổng
	130,45


 - Đất cụm công nghiệp: diện tích năm 2022 là 
26,46 ha, chiếm 
0,02% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại xã Pom Lót. 
- Đất thương mại dịch vụ: diện tích năm 2022 là 
305,49 ha, chiếm 
0,22% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	2,99
	12
	Xã Phu Luông
	0,09

	2
	Xã Hua Thanh
	12,86
	13
	Xã Pom Lót
	21,93

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	9,22

	4
	Xã Mường Nhà
	0,07
	15
	Xã Thanh An
	0,67

	5
	Xã Mường Pồn
	0,08
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,32

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	5,36

	7
	Xã Na Ư
	5,29
	18
	Xã Thanh Luông
	28,41

	8
	Xã Noong Hẹt
	31,55
	19
	Xã Thanh Nưa
	183,92

	9
	Xã Noong Luống
	1,78
	20
	Xã Thanh Xương
	0,52

	10
	Xã Núa Ngam
	0,31
	21
	Xã Thanh Yên
	0,11

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	305,49


 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích năm 2022 là 
22,94 ha, chiếm 
0,02% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	0,41
	13
	Xã Pom Lót
	1,79

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	1,70

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	 

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,20
	19
	Xã Thanh Nưa
	1,01

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	2,31

	10
	Xã Núa Ngam
	15,36
	21
	Xã Thanh Yên
	0,16

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	22,94


 - Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: diện tích năm 2022 là 
29,71 ha, chiếm 
0,02% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:

+ Xã Núa Ngam: 
 ha;

+ Xã Thanh An: 
 ha;
+ Xã Na Tông: 
 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: diện tích năm 2022 là 
114,71 ha, chiếm 
0,08% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	1,46
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	0,40

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	3,29
	15
	Xã Thanh An
	1,52

	5
	Xã Mường Pồn
	5,06
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	0,80
	17
	Xã Thanh Hưng
	 

	7
	Xã Na Ư
	45,17
	18
	Xã Thanh Luông
	 

	8
	Xã Noong Hẹt
	2,96
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	17,08
	20
	Xã Thanh Xương
	11,08

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	25,87

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	114,71


- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích năm 2022 là 
2.059,32 ha, chiếm 
1,47% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	63,11
	12
	Xã Phu Luông
	31,51

	2
	Xã Hua Thanh
	68,64
	13
	Xã Pom Lót
	98,55

	3
	Xã Mường Lói
	53,49
	14
	Xã Sam Mứn
	98,67

	4
	Xã Mường Nhà
	88,47
	15
	Xã Thanh An
	70,20

	5
	Xã Mường Pồn
	107,92
	16
	Xã Thanh Chăn
	86,50

	6
	Xã Na Tông
	74,04
	17
	Xã Thanh Hưng
	108,34

	7
	Xã Na Ư
	68,30
	18
	Xã Thanh Luông
	237,03

	8
	Xã Noong Hẹt
	96,79
	19
	Xã Thanh Nưa
	217,07

	9
	Xã Noong Luống
	55,80
	20
	Xã Thanh Xương
	147,03

	10
	Xã Núa Ngam
	38,19
	21
	Xã Thanh Yên
	113,64

	11
	Xã Pa Thơm
	136,15
	Tổng
	2.059,46


+ Đất giao thông: diện tích năm 2022 là 
936,93 ha, chiếm 
0,67% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	19,48
	12
	Xã Phu Luông
	22,67

	2
	Xã Hua Thanh
	29,82
	13
	Xã Pom Lót
	60,03

	3
	Xã Mường Lói
	35,98
	14
	Xã Sam Mứn
	51,92

	4
	Xã Mường Nhà
	76,11
	15
	Xã Thanh An
	48,96

	5
	Xã Mường Pồn
	37,83
	16
	Xã Thanh Chăn
	32,45

	6
	Xã Na Tông
	55,02
	17
	Xã Thanh Hưng
	32,99

	7
	Xã Na Ư
	39,52
	18
	Xã Thanh Luông
	50,92

	8
	Xã Noong Hẹt
	52,23
	19
	Xã Thanh Nưa
	44,13

	9
	Xã Noong Luống
	34,63
	20
	Xã Thanh Xương
	66,57

	10
	Xã Núa Ngam
	25,60
	21
	Xã Thanh Yên
	75,63

	11
	Xã Pa Thơm
	44,46
	Tổng
	936,93


+ Đất thủy lợi: diện tích năm 2022 là 
346,80 ha, chiếm 
0,25% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	22,58
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	2,39

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	2,83

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	40,63

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	66,72

	7
	Xã Na Ư
	24,87
	18
	Xã Thanh Luông
	91,98

	8
	Xã Noong Hẹt
	1,63
	19
	Xã Thanh Nưa
	14,79

	9
	Xã Noong Luống
	3,31
	20
	Xã Thanh Xương
	46,99

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	24,99

	11
	Xã Pa Thơm
	3,10
	Tổng
	346,80


+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: diện tích năm 2022 là 
2,85 ha, chiếm 
0,002% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	0,07

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	0,77
	15
	Xã Thanh An
	0,02

	5
	Xã Mường Pồn
	0,23
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	0,06
	17
	Xã Thanh Hưng
	 

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	0,06

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	0,60

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	1,01

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	0,04
	Tổng
	2,85


+ Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích năm 2022 là 
10,72 ha, chiếm 
0,01% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	0,45
	12
	Xã Phu Luông
	0,07

	2
	Xã Hua Thanh
	0,28
	13
	Xã Pom Lót
	0,16

	3
	Xã Mường Lói
	0,54
	14
	Xã Sam Mứn
	0,14

	4
	Xã Mường Nhà
	0,40
	15
	Xã Thanh An
	1,79

	5
	Xã Mường Pồn
	0,11
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,11

	6
	Xã Na Tông
	0,35
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,11

	7
	Xã Na Ư
	0,13
	18
	Xã Thanh Luông
	5,20

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,12
	19
	Xã Thanh Nưa
	0,07

	9
	Xã Noong Luống
	0,16
	20
	Xã Thanh Xương
	0,07

	10
	Xã Núa Ngam
	0,06
	21
	Xã Thanh Yên
	0,17

	11
	Xã Pa Thơm
	0,21
	Tổng
	10,72


+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích năm 2022 là 
66,56 ha, chiếm 
0,05% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	4,01
	12
	Xã Phu Luông
	2,19

	2
	Xã Hua Thanh
	1,53
	13
	Xã Pom Lót
	1,91

	3
	Xã Mường Lói
	4,86
	14
	Xã Sam Mứn
	2,16

	4
	Xã Mường Nhà
	6,41
	15
	Xã Thanh An
	2,50

	5
	Xã Mường Pồn
	3,57
	16
	Xã Thanh Chăn
	3,89

	6
	Xã Na Tông
	2,00
	17
	Xã Thanh Hưng
	2,17

	7
	Xã Na Ư
	0,56
	18
	Xã Thanh Luông
	2,07

	8
	Xã Noong Hẹt
	3,56
	19
	Xã Thanh Nưa
	7,37

	9
	Xã Noong Luống
	3,08
	20
	Xã Thanh Xương
	5,28

	10
	Xã Núa Ngam
	2,77
	21
	Xã Thanh Yên
	3,22

	11
	Xã Pa Thơm
	1,45
	Tổng
	66,56


+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: diện tích năm 2022 là 
225,67 ha, chiếm 
0,16% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	17,61

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	35,98

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	0,57
	16
	Xã Thanh Chăn
	1,14

	6
	Xã Na Tông
	0,99
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,40

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	21,56

	8
	Xã Noong Hẹt
	20,60
	19
	Xã Thanh Nưa
	120,00

	9
	Xã Noong Luống
	1,70
	20
	Xã Thanh Xương
	2,99

	10
	Xã Núa Ngam
	0,39
	21
	Xã Thanh Yên
	1,74

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	225,67


+ Đất công trình năng lượng: diện tích năm 2022 là 
126,06 ha, chiếm 
0,09% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	9,50
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	1,41

	4
	Xã Mường Nhà
	0,52
	15
	Xã Thanh An
	0,06

	5
	Xã Mường Pồn
	32,90
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	 

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	 

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,10
	19
	Xã Thanh Nưa
	2,60

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	0,16

	10
	Xã Núa Ngam
	0,36
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	78,44
	Tổng
	126,06


+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: diện tích năm 2022 là 
2,13 ha, chiếm 
0,002% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	0,14
	12
	Xã Phu Luông
	0,03

	2
	Xã Hua Thanh
	0,08
	13
	Xã Pom Lót
	0,06

	3
	Xã Mường Lói
	0,47
	14
	Xã Sam Mứn
	0,06

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	0,02

	5
	Xã Mường Pồn
	0,18
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,06

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,07

	7
	Xã Na Ư
	0,57
	18
	Xã Thanh Luông
	0,04

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,03
	19
	Xã Thanh Nưa
	0,08

	9
	Xã Noong Luống
	0,05
	20
	Xã Thanh Xương
	0,06

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	0,10

	11
	Xã Pa Thơm
	0,04
	Tổng
	2,13


+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: diện tích năm 2022 là 
60,77 ha, chiếm 
0,04% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	32,92
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	0,13
	13
	Xã Pom Lót
	9,02

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	0,01

	5
	Xã Mường Pồn
	0,02
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,04

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,05

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	0,03

	8
	Xã Noong Hẹt
	8,62
	19
	Xã Thanh Nưa
	9,41

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	0,23

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	0,30
	Tổng
	60,77


+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích năm 2022 là 
7,13 ha, chiếm 
0,01% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau: Xã Noong Hẹt (
 ha), xã Pom Lót (
 ha), xã Thanh An (
 ha), xã Thanh Xương (
 ha).
+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích năm 2022 là 
268,64 ha, chiếm 
0,19% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	6,13
	12
	Xã Phu Luông
	6,47

	2
	Xã Hua Thanh
	4,73
	13
	Xã Pom Lót
	4,44

	3
	Xã Mường Lói
	11,64
	14
	Xã Sam Mứn
	4,61

	4
	Xã Mường Nhà
	3,86
	15
	Xã Thanh An
	14,01

	5
	Xã Mường Pồn
	32,51
	16
	Xã Thanh Chăn
	8,11

	6
	Xã Na Tông
	15,62
	17
	Xã Thanh Hưng
	5,63

	7
	Xã Na Ư
	2,65
	18
	Xã Thanh Luông
	65,17

	8
	Xã Noong Hẹt
	8,82
	19
	Xã Thanh Nưa
	16,85

	9
	Xã Noong Luống
	12,86
	20
	Xã Thanh Xương
	19,77

	10
	Xã Núa Ngam
	8,89
	21
	Xã Thanh Yên
	7,73

	11
	Xã Pa Thơm
	8,12
	Tổng
	268,64


+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: diện tích năm 2022 là 
3,08 ha, chiếm 
0,0022% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau: Xã Thanh Nưa (
 ha), xã Thanh Xương (
 ha).

+ Đất chợ: diện tích năm 2022 là 
1,97 ha, chiếm 
0,001% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	0,24

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	0,25
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,06

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,19

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	 

	8
	Xã Noong Hẹt
	1,04
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	 

	10
	Xã Núa Ngam
	0,13
	21
	Xã Thanh Yên
	0,06

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	1,97


- Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích năm 2022 là 
8,28 ha, chiếm 
0,01% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	0,86

	2
	Xã Hua Thanh
	0,07
	13
	Xã Pom Lót
	0,59

	3
	Xã Mường Lói
	0,08
	14
	Xã Sam Mứn
	0,35

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	0,32

	5
	Xã Mường Pồn
	0,21
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,82

	6
	Xã Na Tông
	0,34
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,17

	7
	Xã Na Ư
	0,15
	18
	Xã Thanh Luông
	1,00

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,28
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	0,65
	20
	Xã Thanh Xương
	1,11

	10
	Xã Núa Ngam
	0,51
	21
	Xã Thanh Yên
	0,77

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	8,28


- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích năm 2022 là 
6,71 ha, chiếm 
0,005% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại xã Thanh Xương (
 ha).
- Đất ở tại nông thôn: diện tích năm 2022 là 
1.335,88 ha, chiếm 
0,96% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	37,56
	12
	Xã Phu Luông
	27,63

	2
	Xã Hua Thanh
	56,52
	13
	Xã Pom Lót
	56,18

	3
	Xã Mường Lói
	24,74
	14
	Xã Sam Mứn
	48,90

	4
	Xã Mường Nhà
	64,28
	15
	Xã Thanh An
	45,44

	5
	Xã Mường Pồn
	37,81
	16
	Xã Thanh Chăn
	40,93

	6
	Xã Na Tông
	44,95
	17
	Xã Thanh Hưng
	65,80

	7
	Xã Na Ư
	25,53
	18
	Xã Thanh Luông
	64,49

	8
	Xã Noong Hẹt
	100,19
	19
	Xã Thanh Nưa
	68,51

	9
	Xã Noong Luống
	188,67
	20
	Xã Thanh Xương
	182,03

	10
	Xã Núa Ngam
	47,39
	21
	Xã Thanh Yên
	82,19

	11
	Xã Pa Thơm
	26,13
	Tổng
	1.335,88


- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích năm 2022 là 
56,82 ha, chiếm 
0,04% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	2,47
	12
	Xã Phu Luông
	0,16

	2
	Xã Hua Thanh
	0,54
	13
	Xã Pom Lót
	0,16

	3
	Xã Mường Lói
	5,37
	14
	Xã Sam Mứn
	0,41

	4
	Xã Mường Nhà
	0,49
	15
	Xã Thanh An
	0,21

	5
	Xã Mường Pồn
	0,37
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,53

	6
	Xã Na Tông
	0,69
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,87

	7
	Xã Na Ư
	0,30
	18
	Xã Thanh Luông
	0,40

	8
	Xã Noong Hẹt
	0,60
	19
	Xã Thanh Nưa
	0,40

	9
	Xã Noong Luống
	0,32
	20
	Xã Thanh Xương
	40,47

	10
	Xã Núa Ngam
	1,00
	21
	Xã Thanh Yên
	1,04

	11
	Xã Pa Thơm
	0,03
	Tổng
	56,82


- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích năm 2022 là 
4,43 ha, chiếm 
0,003% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	0,06
	12
	Xã Phu Luông
	0,12

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	2,19
	14
	Xã Sam Mứn
	0,58

	4
	Xã Mường Nhà
	0,18
	15
	Xã Thanh An
	 

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	 

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	 

	8
	Xã Noong Hẹt
	1,23
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	 
	20
	Xã Thanh Xương
	 

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	0,07

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	4,43


- Đất tín ngưỡng: diện tích năm 2022 là 
3,22 ha, chiếm 
0,002% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau: Xã Thanh Luông (
 ha), xã Thanh Nưa (
 ha).

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích năm 2022 là 
610,66 ha, chiếm 
0,44% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	52,66
	12
	Xã Phu Luông
	34,72

	2
	Xã Hua Thanh
	29,69
	13
	Xã Pom Lót
	41,64

	3
	Xã Mường Lói
	80,37
	14
	Xã Sam Mứn
	22,56

	4
	Xã Mường Nhà
	49,59
	15
	Xã Thanh An
	3,37

	5
	Xã Mường Pồn
	86,08
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,82

	6
	Xã Na Tông
	40,12
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,64

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	8,43

	8
	Xã Noong Hẹt
	10,04
	19
	Xã Thanh Nưa
	4,69

	9
	Xã Noong Luống
	34,44
	20
	Xã Thanh Xương
	0,13

	10
	Xã Núa Ngam
	59,48
	21
	Xã Thanh Yên
	8,85

	11
	Xã Pa Thơm
	42,34
	Tổng
	610,66


- Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích năm 2022 là 
136,36 ha, chiếm 
0,10% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	16,83
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	 
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	24,28

	4
	Xã Mường Nhà
	13,22
	15
	Xã Thanh An
	3,02

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	24,71
	17
	Xã Thanh Hưng
	1,62

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	21,30

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	19,41
	20
	Xã Thanh Xương
	8,81

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	3,17

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	136,36


- Đất phi nông nghiệp khác: diện tích năm 2022 là 
35,96 ha, chiếm 
0,026% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	 
	12
	Xã Phu Luông
	 

	2
	Xã Hua Thanh
	0,59
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	 
	14
	Xã Sam Mứn
	 

	4
	Xã Mường Nhà
	 
	15
	Xã Thanh An
	3,14

	5
	Xã Mường Pồn
	 
	16
	Xã Thanh Chăn
	0,26

	6
	Xã Na Tông
	 
	17
	Xã Thanh Hưng
	5,27

	7
	Xã Na Ư
	 
	18
	Xã Thanh Luông
	15,87

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	3,38
	20
	Xã Thanh Xương
	1,91

	10
	Xã Núa Ngam
	 
	21
	Xã Thanh Yên
	5,54

	11
	Xã Pa Thơm
	 
	Tổng
	35,96


c) Đất chưa sử dụng

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng là 
4.728,33 ha, chiếm 
3,39% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Diện tích được phân bổ tại các xã như sau:
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hẹ Muông
	227,30
	12
	Xã Phu Luông
	213,02

	2
	Xã Hua Thanh
	2.182,86
	13
	Xã Pom Lót
	 

	3
	Xã Mường Lói
	19,89
	14
	Xã Sam Mứn
	5,94

	4
	Xã Mường Nhà
	2,36
	15
	Xã Thanh An
	0,27

	5
	Xã Mường Pồn
	0,42
	16
	Xã Thanh Chăn
	 

	6
	Xã Na Tông
	1.150,43
	17
	Xã Thanh Hưng
	0,26

	7
	Xã Na Ư
	584,31
	18
	Xã Thanh Luông
	0,14

	8
	Xã Noong Hẹt
	 
	19
	Xã Thanh Nưa
	 

	9
	Xã Noong Luống
	0,38
	20
	Xã Thanh Xương
	 

	10
	Xã Núa Ngam
	301,62
	21
	Xã Thanh Yên
	 

	11
	Xã Pa Thơm
	39,14
	Tổng
	4.728,33


IV. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH
a) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

- Trong năm 2022, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
1.353,00 ha. Cụ thể: 

+ Diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 
376,68 ha. (Diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
342,62 ha.)
+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
367,85 ha.
+ Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
251,13 ha.
+ Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
43,78 ha.
+ Diện tích đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích phi nông nghiệp 
264,13 ha.
+ Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 
49,44 ha.
b) Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp 
2,12 ha.
c) Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 
1,77 ha.

 (Chi tiết tại biểu 07/CH)

V. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI
Trong năm 2022, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là 
5610,39 ha. Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 
1340,36 ha, bao gồm:

+ Đất trồng lúa: 
374,71 ha (Đất chuyên trồng lúa nước: 
342,05 ha);
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 
358,34 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 
250,67 ha;
+ Đất rừng phòng hộ: 
43,78 ha;
+ Đất rừng sản xuất: 
263,99 ha;
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 
48,87 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là: 
4270,03 ha, bao gồm:

+ Đất quốc phòng: 
0,40 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 
1,48 ha;

+ Đất ở tại nông thôn: 
4,10 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 
0,18;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 
36,98;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 
27,03.

(Chi tiết tại biểu 08/CH)

VI. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Trong năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 
2,90 ha; 
+ Đất trồng lúa: 
1,50 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 
1,00 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 
1,90 ha.

(Chi tiết tại biểu 09/CH)

VII. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2022
(Chi tiết tại biểu 10/CH)

VIII. DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
8.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch của huyện Điện Biên được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất.

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2024.

- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Căn cứ danh mục công trình, dự án phải thu hồi, đền bù đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch 2022 ở huyện Điện Biên.

8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

a) Dự kiến các khoản thu

- Bao gồm thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

b) Dự kiến các khoản chi

Bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất, …

c) Dự kiến các khoản thu- chi liên quan đến đất trong năm kế hoạch sử dụng đất  năm 2021 huyện Điện Biên.

Bộ đơn giá sử để dự kiến các khoản thu chi dưới đây trên cở sở giá trung bình trung các vị trí trong bảng giá đất giai đoạn 2021-2024 tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Dự kiến các khoản thu - chi liên quan đến đất trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Điện Biên như sau:
Bảng 3.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai năm 2022

	TT
	Hạng mục
	Diện tích trong kế hoạch (ha)
	Diện tích ước thực hiện được (ha)
	Đơn giá (ngàn đồng/m2)
	Thành tiền (triệu đồng)

	A
	 CÁC KHOẢN THU
	 
	 
	 
	250.734,08

	I
	Chuyển mục đích sử dụng sang đất ở
	26,26
	13,13
	 
	70.225,46

	1
	Xã Thanh Xương
	3,11
	1,56
	800
	12.450

	2
	Xã Thanh Nưa
	2,47
	1,24
	680
	8.406

	3
	Xã Pom Lót
	1,37
	0,68
	550
	3.757

	4
	Xã Hua Thanh
	1,38
	0,69
	240
	1.661

	5
	Xã Thanh Hưng
	5,16
	2,58
	800
	20.638

	6
	Xã Thanh Luông
	3,11
	1,55
	700
	10.876

	7
	Xã Noong Hẹt
	0,53
	0,26
	800
	2.118

	8
	Xã Noong Luống
	0,56
	0,28
	280
	781

	9
	Xã Núa Ngam
	0,64
	0,32
	120
	386

	10
	Xã Mường Pồn
	0,02
	0,01
	160
	16

	11
	Xã Na Tông
	0,19
	0,09
	120
	113

	12
	Xã Sam Mứn
	0,09
	0,04
	680
	296

	13
	Xã Thanh An
	0,52
	0,26
	650
	1.692

	14
	Xã Thanh Chăn
	0,75
	0,38
	700
	2.629

	15
	Xã Mường Nhà
	0,01
	0,00
	250
	6

	16
	Xã Thanh Yên
	0,49
	0,24
	600
	1.464

	17
	Xã Na Ư
	5,87
	2,94
	100
	2.935

	II
	Cho thuê đất sản xuất kinh doanh (giả định theo hình thức trả tiền hàng năm với tỷ lệ là 1%)
	0,20
	0,20
	500
	10

	III
	Đấu giá đất ở nông thôn
	8,37
	4,185
	800
	33.480

	IV
	Thu tiền từ các dự án phát triển đô thị
	 
	 
	 
	110.098

	1
	Đối với đất ở
	59,43
	11,89
	800
	95.091

	2
	Đối với đất thương mại dịch vụ (giả định theo hình thức trả tiền hàng năm với tỷ lệ là 1%)
	500,21
	250,10
	600
	15.006

	IV
	Chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước (LUC) sang mục đích phi nông nghiệp (70% giá trị đất)
	44,28
	 
	 
	36.921

	1
	Xã Hua Thanh
	3,95
	 
	80
	3.158

	2
	Xã Mường Pồn
	1,90
	 
	80
	1.520

	3
	Xã Noong Hẹt
	1,22
	 
	80
	977

	4
	Xã Noong Luống
	2,73
	 
	80
	2.180

	5
	Xã Núa Ngam
	0,001
	 
	80
	0,960

	6
	Xã Pa Thơm
	0,10
	 
	80
	80

	7
	Xã Pom Lót
	1,52
	 
	80
	1.220

	8
	Xã Sam Mứn
	1,01
	 
	80
	808

	9
	Xã Thanh An
	1,00
	 
	80
	800

	10
	Xã Thanh Chăn
	1,50
	 
	80
	1.200

	11
	Xã Thanh Hưng
	6,19
	 
	80
	4.953

	12
	Xã Thanh Luông
	17,43
	 
	80
	13.944

	13
	Xã Thanh Nưa
	4,00
	 
	80
	3.200

	14
	Xã Thanh Xương
	3,50
	 
	80
	2.800

	15
	Xã Thanh Yên
	0,10
	 
	80
	80

	B
	CÁC KHOẢN CHI
	998,44
	 
	 
	139.916

	1
	Lúa 1 vụ
	37,78
	 
	 
	7.463

	 
	Xã vùng trong
	32,87
	9,86
	62
	6.114

	 
	Xã vùng ngoài
	4,91
	2,45
	55
	1.349

	2
	Chuyên lúa
	177,29
	 
	 
	43.211

	 
	Xã vùng trong
	171,28
	51,38
	80
	41.108

	 
	Xã vùng ngoài
	6,01
	3,00
	70
	2.103

	3
	Cây hàng năm
	300,17
	 
	 
	35.259

	 
	Xã vùng trong
	262,11
	52,42
	60
	31.453

	 
	Xã vùng ngoài
	38,06
	7,61
	50
	3.806

	4
	Cây lâu năm
	176,45
	 
	 
	31.524

	 
	Xã vùng trong
	170,85
	42,71
	70
	29.899

	 
	Xã vùng ngoài
	5,61
	2,80
	58
	1.626

	5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	37,56
	 
	 
	11.627

	 
	Xã vùng trong
	36,92
	18,46
	62
	11.446

	 
	Xã vùng ngoài
	0,64
	0,32
	57
	181

	6
	Đất rừng sản xuất
	211,33
	 
	 
	9.505

	 
	Xã vùng trong
	210,27
	105,14
	9
	9.462

	 
	Xã vùng ngoài
	1,06
	0,53
	8
	42

	7
	Đất rừng phòng hộ
	55,30
	16,59
	8
	1.327

	8
	Đất ở nông thôn
	2,56
	 
	500
	12.797

	III
	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	 
	110.818


* Tổng các khoản thu: 250.734,08 triệu đồng.

* Tổng các khoản chi: 139.916 triệu đồng.

* Cân đối thu chi: 
 110.818 triệu đồng.

Dự kiến nguồn thu - chi liên quan đến đất đai trong năm 2022 được tính dựa trên nhu cầu sử dụng đất của địa phương. Đối với huyện Điện Biên, nhu cầu chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, của hộ gia đình - cá nhân. Tuy nhiên, các khoản chi cho việc bồi thường GPMB khi thu hồi đất để thực hiện tất cả các dự án trong năm 2022 tương đối cao. Vì thế khi cân đối nguồn thu - chi liên quan đến đất đai đạt mức thấp vì nhiều công trình, dự án của nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

PHẦN IV

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:

1.1. Nhóm giải pháp chống hủy hoại đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội.

- Áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong quản lý và sử dụng bền vững đất dốc theo hướng nông nghiệp sinh thái.

- Cải tạo đất đã bị thoái hoá ở những vùng đất trống đồi trọc bằng các loài cây có bộ rễ khoẻ và cây họ đậu cố định đạm.

- Sử dụng các biện pháp nông - lâm kết hợp để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

- Bảo vệ rừng và đất rừng, tổ chức định canh, định cư cho dân cư trong tỉnh. Đẩy mạnh việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao hệ số che phủ, phục hồi và phát triển trồng rừng nhất là hệ thống rừng đặc dụng.

- Tích cực trồng rừng trên diện tích đồi núi trọc, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên trên núi đá nhằm tránh tình trạng rửa trôi xói mòn đất, phòng ngừa và giảm tác hại của lũ núi.

- Sử dụng đất vào các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải có phương án thu gom xử lý triệt để chất thải rắn, nước thải, chống ô nhiễm môi trường.

1.2. Nhóm giải pháp nhằm sử dụng đất tiết kiệm và tăng giá trị đất.

- Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ…

- Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, tích cực trồng rừng, bảo vệ rừng. Xử lý nghiêm các hành vi huỷ hoại môi trường sinh thái.

- Giao đất theo tiến độ, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng phải thu hồi kịp thời.

- Tăng cường các nguồn thu từ đất, đặc biệt là xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho mục đích thương mại để tăng nguồn thu ngân sách; phát triển hạ tầng phải gắn khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết chênh lệch giá đất do nhà nước đầu tư; phải nâng cao công tác giám sát quy hoạch sử dụng đất.
- Thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao hệ số che phủ, phục hồi và trồng cây phân tán trong các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp; trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

II. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Giải pháp về công tác quản lý

Tích cực tuyên truyền, vận động để các cơ quan, đơn vị, UBND xã, các tổ chức, mọi người dân hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch sử dụng đất từ đó tự giác chấp hành và chủ động thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thực hiện nghiêm túc việc giao đất, cho thuê đất, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đất đai theo quy định, thực hiện việc đăng ký đất đai trước khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Bố trí và phân bổ kinh phí kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đối các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất.

Tổ chức, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cho các tổ chức, cá nhân được biết.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.

Các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước.

Giải quyết nhanh, dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ di chuyển, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.2. Giải pháp về đầu tư

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch nhu cầu của các công trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực. Phối hợp với các Sở ban ngành và lĩnh vực. Phối hợp với các Sở ban ngành khác nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát đầu tư. Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn năm 2022, bố trí nguồn vốn các công trình, dự án theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để các ban, ngành cùa Ủy ban nhân dân các cấp có kinh phí thực hiện đúng tiến độ nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh phân bổ thêm vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết.

- Tăng cường kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân để thực hiện theo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất.

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.

Bên cạnh đó, lồng ghép các chương trình mục tiêu để tận dụng nguồn vốn, chương trình giao thông miền núi, chương trình giao thông nông thôn, ...; Các nguồn vốn vay tín dụng, vốn xây dựng cơ bản, vốn phát triển cộng đồng và phát huy tốt nội lực của toàn dân như huy động nhân dân đóng góp công, tự đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật.

2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách

2.3.1. Chính sách về đất đai

- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của Trung Ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Có chính sách cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái.

2.3.2. Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp

- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể tăng vụ bù sản lượng do mất đất vào phát triển cơ sở hạ tầng.

2.3.3. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất

- Chính sách về tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công nghiệp và đô thị trong các khu vực tập trung dân cư.

- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất. 

- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá tại chỗ, tránh tình trạng tập trung dân cư vào các đô thị. 

2.3.4. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù

- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc về an ninh, quốc phòng.

- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.

- Chính sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

2.3.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai

- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp.

- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị,…).

- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường.

2.3.6. Chính sách ưu đãi

- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng…

- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm có thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho nhân dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai.

- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác.

2.3.7. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại

- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, điều tra, đánh giá phân loại đất đai.

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội và kích thích sản xuất.

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng giao đất, thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.

2.4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở nông thôn, đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

- UBND các xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Điện Biên được thành lập trên cơ sở kết quả rà soát bổ sung hiện trạng sử dụng đất năm 2021; Kết quả điều tra, đánh giá nhu cầu sử dụng đất; Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất của UBND huyện Điện Biên, các cơ quan ban ngành trên địa bàn cấp huyện năm 2022. Ngoài ra, tài liệu còn kế thừa một khối lượng rất lớn danh mục công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua. Qua những kết quả của báo cáo, có thể rút ra một số kết luận sau:

- Kết quả của báo cáo thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong năm 2022, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Kết quả của báo cáo đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các công trình, dự án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở cả tỉnh, huyện và địa phương, ... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, nguồn vốn. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.
- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực dân cư sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện.

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

2. KIẾN NGHỊ
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Điện Biên kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên xem xét thẩm định để UBND huyện có cơ sở trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Điện Biên. Từ đó, UBND huyện có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai./.
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